
Basic No. 
or Place / 
№ de base 
ou endroit

EN - Goods and Services NCL 
(13-2026)

TTTT - VN - Hàng hóa và dịch vụ NCL 
(13-2026) Add code

010744 essential oils for use in 
manufacture Tinh dầu dùng trong sản xuất

010745 lithium iron phosphate Lithi sắt photphat
010746 lithium cobalt oxide Oxit coban lithi

010747 herbal extracts for the food 
industry

Chất chiết xuất từ thảo mộc dùng cho công 
nghiệp thực phẩm

010748 fluorescent dyes for scientific 
purposes

Thuốc nhuộm huỳnh quang cho mục đích 
khoa học

010749 musk for use in manufacture Xạ hương dùng trong sản xuất
010750 vanillin for use in manufacture Vanillin dùng trong sản xuất

020142 edible varnish for decorating food Lớp phủ bóng ăn được dùng để trang trí 
thực phẩm

030286 essential oils for fragrancing / 
ethereal oils for fragrancing

1) Tinh dầu dùng để tạo hương thơm; 2) 
Dầu thơm dùng để tạo hương thơm

030287 floral water for cosmetic purposes Nước hoa hồng dùng cho mục đích mỹ 
phẩm

030288 essences for cosmetic purposes Tinh chất dùng cho mục đích mỹ phẩm

030289 essences for fragrancing 1) Tinh dầu dùng để tạo hương thơm; 2) 
Tinh chất dùng để tạo hương thơm

030290 special effects wax for make-up Sáp tạo hiệu ứng đặc biệt dùng cho trang 
điểm

050525 aromatherapy oils Tinh dầu để sử dụng cho liệu pháp mùi 
hương

050526 aromatherapy creams Kem để sử dụng cho liệu pháp mùi hương

050527 floral water for medicinal 
purposes Nước hoa hồng dùng cho mục đích y tế

050528 sodium hyaluronate gels for 
medical purposes

Gel natri hyaluronat dùng cho mục đích y 
tế

050529 colostrum dietary supplements Chất bổ sung ăn kiêng từ sữa non

050530 nicotine preparations for use as 
aids to stop smoking

Chế phẩm nicotin để trợ giúp để cai hút 
thuốc

050531 fluorescent dyes for medical 
purposes

Thuốc nhuộm huỳnh quang cho mục đích 
y tế

060506 soap dispensers of metal Dụng cụ phân phối xà phòng bằng kim loại

060507 crates of metal [storage, transport] Thùng bằng kim loại [để lưu kho, vận 
chuyển]

060508 vehicle recovery traction boards 
of metal Tấm kéo phục hồi xe bằng kim loại



070623 clutch linings, other than for land 
vehicles

1) Lớp đệm khớp ly hợp, trừ loại dùng cho 
phương tiện giao thông đường bộ; 2) Lớp 
lót khớp ly hợp, trừ loại dùng cho phương 
tiện giao thông đường bộ

070624 chemical reactors for use in 
manufacturing

Thiết bị phản ứng hóa học sử dụng trong 
sản xuất

070625 electric vacuum food sealers for 
household purposes

Máy hút chân không thực phẩm chạy điện 
dùng cho mục đích gia dụng

070626 robotic window cleaners Máy lau cửa sổ dạng rô bốt
070627 agricultural harvesting robots Rô bốt thu hoạch nông nghiệp
080303 stitching awls Kim khâu giày

080304 seam rippers / stitch rippers 1) Dụng cụ tháo chỉ; 2) Dụng cụ tháo 
đường may

080305 blunt chisels Đục cùn
090955 lightning arresters Cột thu lôi
090956 riot shields Khiên chống bạo động
090957 nuclear batteries Pin hạt nhân
090958 life jackets for pets Áo phao cứu sinh cho thú cưng

090959 flasks for laboratory use Bình thí nghiệm để sử dụng trong phòng 
thí nghiệm

090960 chemical reactors for laboratory 
use

Thiết bị phản ứng hóa học dùng trong 
phòng thí nghiệm

090961 virtual mirrors [interactive 
electronic displays] Gương ảo [màn hình điện tử tương tác]

090962 emergency drench showers Vòi hoa sen khẩn cấp
090963 regulators for diving Bộ điều chỉnh dùng để lặn

090964 gene amplification apparatus for 
scientific research in laboratories

Thiết bị khuếch đại gen cho nghiên cứu 
khoa học trong phòng thí nghiệm

090965 near field communication [NFC] 
tags Thẻ giao tiếp trường gần [thẻ NFC]

100343 nose clips for swimmers Kẹp mũi cho người bơi 

100344 smart walking sticks for persons 
with a visual impairment

Gậy chống khi đi bộ thông minh cho 
người khiếm thị

100345 automatic vaccination apparatus 
for livestock Thiết bị tiêm chủng tự động cho vật nuôi 

100346 walking aids for medical purposes Dụng cụ hỗ trợ đi lại cho mục đích y tế

100347
blackhead extractors for medical 
purposes / comedone extractors 
for medical purposes

Dụng cụ nặn mụn đầu đen cho mục đích y 
tế / dụng cụ nặn mụn cho mục đích y tế

100348 facial rollers for massage Con lăn dùng để mát-xa mặt

100349 teeth whitening apparatus for 
dental purposes

Thiết bị làm trắng răng cho mục đích nha 
khoa



100350 mouth guards for protection 
against teeth grinding Miếng bảo vệ miệng để chống nghiến răng

100351 cooling mats for pets for 
veterinary purposes

Thảm làm mát cho thú cưng dùng cho mục 
đích thú y

110419 cooling mats for pets, not for 
veterinary purposes

Thảm làm mát cho thú cưng, không dùng 
cho mục đích thú y

110420 phytolamps for growing plants Đèn thực vật để trồng cây

110421 steam cabinets for cleaning and 
freshening clothing Tủ hấp để làm sạch và làm mới quần áo

110422 electric night-lights Đèn ngủ chạy điện

120350 clutch linings for land vehicles

1) Lớp đệm khớp ly hợp dùng cho phương 
tiện giao thông đường bộ; 2) Lớp lót khớp 
ly hợp dùng cho phương tiện giao thông 
đường bộ

120351 atmospheric diving suits
1) Bộ đồ lặn khí quyển; 2) Bộ thiết bị lặn 
khí quyển

120357 pet safety barriers in the nature of 
vehicle partitions

Rào chắn an toàn cho thú cưng có bản chất 
là vách ngăn xe cộ

120359 rooftop tents adapted for vehicles Lều mái chuyên dụng cho xe cộ
140188 chess clocks Đồng hồ để chơi cờ vua
140189 clairvoyance pendulums Quả lắc tiên tri
160412 craft chenille stems Cọng sơnin thủ công

170140
spun polyester fibres for 
insulation / spun polyester fibers 
for insulation

1) Sợi Polyester spun dùng để cách nhiệt; 
2) Sợi Polyester xoắn dùng để cách nhiệt; 
3) Sợi Polyester đã xe dùng để cách nhiệt

180153 Nordic walking poles / Nordic 
walking sticks Gậy đi bộ Bắc Âu

190277 firestone for building Đá lửa dùng trong xây dựng
190278 plastic profiles for building Thanh nhựa dùng trong xây dựng

200378 soap dispensers, not of metal Dụng cụ phân phối xà phòng, không bằng 
kim loại

200379 nozzles*, not of metal 1) Vòi phun không bằng kim loại*; 2) 
Miệng vòi không bằng kim loại*

200380 vehicle recovery traction boards, 
not of metal Tấm kéo phục hồi xe, không bằng kim loại

200381 meditation cushions Đệm thiền
200382 yoga cushions / yoga pillows 1) Gối yoga; 2) Đệm yoga
200383 meditation benches Ghế thiền
200384 yoga bolsters Gối yoga
200385 altars [furniture] Bàn thờ [đồ đạc]

200386 figurines made of seeds 1) Tượng nhỏ bằng hạt giống; 2) Bức 
tượng nhỏ bằng hạt giống



210480 pasta boards Thớt để làm mì ống
210481 tablecloth weights Vật dụng để giữ khăn trải bàn

210482
blackhead extractors for cosmetic 
purposes / comedone extractors 
for cosmetic purposes

Dụng cụ nặn mụn đầu đen cho mục đích 
mỹ phẩm / dụng cụ nặn mụn cho mục đích 
mỹ phẩm

210483 soy sauce pitchers / soya sauce 
pitchers Bình đựng nước tương đậu nành

210484
protective mats for induction 
hobs / protective mats for 
induction cooktops

Thảm bảo vệ dùng cho bếp từ

210485 hydroponic growing containers 
for household purposes

Thùng trồng thủy canh cho mục đích gia 
dụng

210486 spectacle cloths / eyeglass cloths Khăn lau kính đeo mắt

220125 patio umbrellas Ô dù che nắng ngoài trời

220126
polyester fibres for stuffing 
upholstery / polyester fibers for 
stuffing upholstery

Sợi Polyester dùng để nhồi độn đồ đạc

240140 polyester fabrics Vải polyester
240141 lace fabrics Vải ren
250209 beard aprons Tạp dề để cạo râu
250210 yoga gloves Găng tay yoga

260158 removable breast enhancer pads 
used in bras

Miếng độn ngực có thể tháo rời dùng trong 
áo ngực

260159 tatting shuttles Con thoi dệt ren

270027 wallcoverings made of artificial 
plants Vật liệu phủ tường làm từ cây nhân tạo

270028 bags adapted for yoga mats Túi chuyên dụng cho thảm yoga
270029 meditation mats Thảm thiền
280289 novelty spectacles Kính đeo mắt kiểu cách độc đáo
280290 stress balls Bóng dùng để giảm căng thẳng
280291 yoga blocks Khối kê yoga
280292 yoga straps Dây đai yoga
280293 yoga wheels Bánh xe yoga
280294 gaming trackballs Bi xoay dùng để chơi trò chơi

280295 flat acrylic toy figures with stands Nhân vật đồ chơi acrylic phẳng có đế

290272 vegetable oil for food Dầu thực vật dùng cho thực phẩm

290273 seaweed-based snack food Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở rong biển

290274 prepared seaweed Rong biển đã chế biến

300327 floral water for culinary purposes Nước hoa hồng dùng cho mục đích nấu ăn



300328 hollandaise sauce Nước sốt Hà Lan
310185 fresh avocados Quả bơ tươi

340047
nicotine pouches for use as a 
tobacco substitute, not for 
medical purposes

Bao chứa nicotine dùng làm chất thay thế 
thuốc lá, không dùng cho mục đích y tế

350190 recording the transfer of stocks 
[office functions]

Ghi nhận việc chuyển nhượng chứng 
khoán [chức năng văn phòng]

350191 cost management of construction 
projects Quản lý chi phí dự án xây dựng

350192 arranging subscriptions to 
multimedia content for others

Dịch vụ đăng ký thuê bao nội dung đa 
phương tiện cho người khác

360145 administration of insurance plans Quản lý kế hoạch bảo hiểm
360146 rental of payment terminals Cho thuê thiết bị thanh toán

370179 electric vehicle battery swapping 
services Dịch vụ hoán đổi pin xe điện

370180 spectacle repair and maintenance 
/ eyeglass repair and maintenance Sửa chữa và bảo dưỡng kính đeo mắt

370181
cleaning of surfaces for mould 
remediation / cleaning of surfaces 
for mold remediation

Làm sạch bề mặt để khắc phục nấm mốc

370182 rental of fuel dispensing machines Cho thuê máy bơm nhiên liệu
370183 repair of patio umbrellas Sửa chữa ô dù che nắng ngoài trời
390138 rental of delivery robots Cho thuê robot giao hàng

390139 subscription-based car rental 
services

Dịch vụ cho thuê xe dựa trên đăng ký đặt 
chỗ

390140
collection of household 
packaging for deposit return 
purposes

Thu gom bao bì gia dụng để hoàn trả tiền 
đặt cọc

390141 cryogenic storage of biological 
tissues [warehousing]

Lưu trữ đông lạnh các mô sinh học [kho 
lưu trữ]

400149 bioremediation services Dịch vụ xử lý sinh học

400150 jewellery polishing by abrasion / 
jewelry polishing by abrasion Đánh bóng trang sức bằng cách mài

400151
rental of air scrubbers for mould 
remediation / rental of air 
scrubbers for mold remediation

Cho thuê máy lọc không khí để xử lý nấm 
mốc

410264

providing smash rooms for 
entertainment purposes / 
providing rage rooms for 
entertainment purposes

1) Cung cấp phòng đập phá cho mục đích 
giải trí; 2) Cung cấp phòng xả giận cho 
mục đích giải trí

410265 sports commentary services Dịch vụ bình luận thể thao



410266 rental of machines for physical 
exercises Cho thuê máy tập thể dục

410267 arranging and conducting of 
business conferences Sắp xếp và tổ chức các hội nghị kinh doanh

410268 rental of hand-held electronic 
dictionaries Cho thuê từ điển điện tử cầm tay

410269 rental of electronic pocket 
translators Cho thuê máy dịch điện tử bỏ túi

410270 rental of paddleboards Cho thuê ván lướt sóng

410271 presentation of drone light shows
Trình diễn ánh sáng bằng máy bay không 
người lái

420315 artificial intelligence as a service 
[AIaaS]

Cung cấp trí tuệ nhân tạo như một dịch vụ 
[AIaaS]

420316 veterinary research Nghiên cứu thú y
430214 providing airport lounges Cung cấp phòng chờ sân bay

430215 booking and arranging of access 
to airport lounges

đặt chỗ và sắp xếp quyền truy cập vào 
phòng chờ sân bay

430216 rental of hot pots Cho thuê nồi lẩu
440279 aerial seeding Gieo hạt từ trên không
440280 scraping therapy Dịch vụ tẩy tế bào chết
440281 hydrotherapy services Dịch vụ trị liệu bằng nước

440282 medical testing for diagnostic and 
treatment purposes

Dịch vụ xét nghiệm y tế cho mục đích 
chẩn đoán và điều trị

440283 facial treatment services Dịch vụ chăm sóc da mặt
440284 commercial fishing services Dịch vụ đánh bắt cá thương mại

440285

veterinary analysis services for 
diagnostic and treatment 
purposes provided by veterinary 
laboratories

Dịch vụ phân tích thú y cho mục đích chẩn 
đoán và điều trị được cung cấp bởi phòng 
thí nghiệm thú y

450273 notary services
1) Dịch vụ công chứng; 2) Dịch vụ chứng 
thực

450274 rental of guard dogs Cho thuê chó bảo vệ
450275 rental of life jackets Cho thuê áo phao
450276 rental of diving suits* Cho thuê đồ lặn*
450277 rental of protective clothing Cho thuê quần áo bảo hộ
450278 rental of protective helmets Cho thuê mũ bảo hiểm

450279 organising of personal 
possessions for others

Dịch vụ sắp xếp đồ đạc cá nhân cho người 
khác



Basic No. or 
Place / № de 

base ou 
endroit

EN - Goods and Services NCL 
(13-2026)

TTTT - VN - Hàng hóa và dịch vụ 
NCL (13-2026) Change code

10653 wallpaper removing preparations Chế phẩm để bóc giấy dán tường

10728 plant extracts for the food 
industry

Chất chiết xuất từ thực vật dùng cho 
công nghiệp thực phẩm

10729 plant extracts for use in the 
manufacture of cosmetics

Chất chiết xuất từ thực vật để sử 
dụng trong sản xuất mỹ phẩm

10730 plant extracts for use in the 
manufacture of pharmaceuticals

Chất chiết xuất từ thực vật để sử 
dụng trong sản xuất dược phẩm

30159 terpenes

Tecpen

Chuyển mã 
này trong 
bảng phân 
loại NCL 
(13-2026) 

30159

thành 
'01074

3

20096 paper for dyeing eggs Giấy để nhuộm trứng

30001 adhesives for affixing false hair
1) Chất dính dùng để cố định tóc 
giả; 2) Chất dính dùng để cố định 
lông giả

30091 scented water for fragrancing Nước thơm

30100
essential oils for cosmetic 
purposes / ethereal oils for 
cosmetic purposes

1) Tinh dầu dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; 2) Dầu ete dùng cho mục 
đích mỹ phẩm

30118 oils for fragrancing Dầu dùng cho nước thơm

30170 rust removing preparations Chế phẩm tẩy sạch gỉ sắt, gỉ kim loại

30239 herbal extracts for cosmetic 
purposes

Chất chiết xuất từ thảo mộc dùng 
cho mục đích mỹ phẩm

30283 adhesive tapes for affixing false 
hair Băng dính dùng để cố định tóc giả

40076 votive candles Nến dùng khi cầu nguyện 

50061 preparations for the treatment of 
burns Chế phẩm điều trị bỏng

50167 medicinal oils Dầu y tế
50287 veterinary preparations Chế phẩm thú y 

50380 disinfectants for chemical toilets
1) Chất diệt khuẩn cho hoá chất vệ 
sinh; 2) Chất tẩy uế cho hoá chất vệ 
sinh

50444 acne treatment preparations Chế phẩm điều trị bệnh trứng cá

50452 plant extracts for pharmaceutical 
purposes

Chiết xuất từ thực vật dùng cho 
ngành dược

VN - Hàng hóa và 
dịch vụ NCL (13-

2026)
Chuyển mã trong 

bảng phân loại 
NCL (13-2026)



50456 herbal extracts for medical 
purposes

Chiết xuất thảo mộc dùng cho mục 
đích y tế

50506 cannabidiol preparations for 
medical use Chế phẩm Cannabidiol dùng cho y tế

50520
diagnostic preparations for 
medical purposes for use in 
medical laboratories

Chế phẩm chẩn đoán dùng cho mục 
đích y tế được sử dụng trong phòng 
thí nghiệm y tế

60014 nozzles* of metal
1) Vòi phun* bằng kim loại; 2) 
Miệng vòi* bằng kim loại

60228 road signs, non-luminous and 
non-mechanical, of metal

Biển báo giao thông bằng kim loại, 
không phản quang và không vận 
hành cơ giới

70021 crankshafts 1) Trục quay; 2) Trục khuỷu

70588 laundry washing machines with 
drying function Máy giặt kết hợp chức năng sấy khô

80159 chisels* Đục*

80278 hand-operated vegetable 
spiralizers

Dụng cụ cắt lát xoắn ốc cho rau/củ, 
thao tác thủ công

80283 hand-operated wine bottle foil 
cutters

Dụng cụ mở nắp bịt chai rượu vang, 
thao tác thủ công

90162 diving suits* Bộ quần áo lặn*
90270 radios 1) Máy thu thanh; 2) Rađiô

90381 lightning conductors / lightning 
rods 1) Cột thu lôi; 2) Cột chống sét 

90465 tachometers 1) Máy đo tốc độ góc; 2) Đồng hồ 
đo tốc độ góc

90470 remote controls Điều khiển từ xa
90471 masts for wireless aerials Cột ăng ten vô tuyến
90491 vacuum tubes [radio] Ðèn chân không [radio]

90516 road signs, luminous or 
mechanical

Tín hiệu giao thông loại phản quang 
hoặc cơ học

90581 barcode readers 1) Bộ đọc mã vạch; 2) Ðầu đọc mã 
vạch; 3) Máy đọc mã vạch

90614 computer mice Chuột máy vi tính
90646 fire sprinklers Vòi phun nước dùng cho cứu hoả
90655 nose clips for divers Kẹp mũi cho thợ lặn

90708 fire hoses 1) Ống vòi chữa cháy; 2) Ống vòi 
cứu hỏa

90786 electronic digital displays Màn hình điện tử kỹ thuật số
90820 computer trackballs Bi xoay máy vi tính

90939 capacitive finger sleeves for 
touchscreen devices

Bao ngón tay điện dung dùng cho 
các thiết bị màn hình cảm ứng

100039 hernia trusses / hernia bandages

1) Băng giữ, dùng cho người bị 
chứng thoát vị; 2) Nịt giữ thoát vị; 
3) Băng để băng bó chữa chứng 
thoát vị; 4) Băng để băng bó chữa 
chứng sa ruột

100319
diagnostic apparatus for medical 
purposes for use in medical 
laboratories

Thiết bị chẩn đoán dùng cho mục 
đích y tế sử dụng trong phòng thí 
nghiệm y tế



100325 cryogenic treatment apparatus 
for medical purposes

1) Thiết bị thổi lạnh cryo cho mục 
đích y tế; 2) Thiết bị trị liệu nhiệt 
lạnh cryo

100326 cryogenic treatment apparatus 
for veterinary purposes

1) Thiết bị thổi lạnh cryo cho mục 
đích thú y; 2) Thiết bị trị liệu nhiệt 
lạnh cryo cho động vật

90331 spectacles* / eyeglasses

1) Kính mắt*; 2) Kính đeo mắt*

Chuyển mã 
này trong 
bảng phân 
loại NCL 
(13-2026) 

90331

thành 
10032

8

90159 corrective lenses

Thấu kính hiệu chỉnh

Chuyển mã 
này trong 
bảng phân 
loại NCL 
(13-2026) 

90159

thành 
10033

8

90046 anti-glare spectacles / anti-glare 
eyeglasses

1) Kính mắt chống lóa; 2) Kính đeo 
mắt chống chói

Chuyển mã 
này trong 
bảng phân 
loại NCL 
(13-2026) 

90046

thành 
10034

1

110105 toilets Buồng vệ sinh
110121 showers* Vòi hoa sen*
110235 toilet bowls Chậu vệ sinh
110236 toilet seats Bệ xí vệ sinh

110249

anti-glare devices for vehicles 
[lamp fittings] / anti-dazzle 
devices for vehicles [lamp 
fittings]

1) Thiết bị chống chói cho xe cộ 
[phụ kiện của đèn]; 2) Bộ chống 
chói cho xe cộ [bộ phận của đèn]; 3) 
Thiết bị chống lóa mắt dùng cho xe 
cộ [phụ kiện đèn]

110333 light-emitting diode [LED] 
lighting apparatus

Thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt 
phát quang [LED]

110362 electric thermo-pots Bình giữ nhiệt, dùng điện
110412 electric hot pots Nồi lẩu, dùng điện
120021 boats 1) Thuyền; 2) Tầu thuyền

120204 anti-glare devices for vehicles* / 
anti-dazzle devices for vehicles*

1) Thiết bị chống chói dùng cho xe 
cộ*; 2) Thiết bị chống chói mắt 
dùng cho xe cộ*; 3) Thiết bị chống 
lóa dùng cho xe cộ*

120348 kayaks Thuyền kayak
150078 music rolls Cuộn nhạc tự động

160027 printed arithmetical tables / 
printed calculating tables

1) Bảng cộng số học in; 2) Bảng tính 
số học in; 3) Bàn tính in

160071 teaching materials, except 
apparatus

Ðồ dùng giảng dạy trừ thiết bị giảng 
dạy

160225 fountain pens Bút máy
160242 pens [office requisites] Bút [đồ dùng văn phòng]



160371 plastic bags for pet waste 
disposal

Túi bằng chất dẻo dùng một lần để 
đựng chất thải vật nuôi trong nhà

170006 watering hoses 1) Ống mềm để tưới nước; 2) Ống 
vòi tưới nước

170085
adhesive tapes, other than 
stationery and not for cosmetic, 
medical or household purposes

Băng dính, không phải văn phòng 
phẩm và không dùng cho mục đích 
mỹ phẩm, y tế hoặc gia dụng

170092
self-adhesive tapes, other than 
stationery and not for cosmetic, 
medical or household purposes

Băng tự dính, không phải văn phòng 
phẩm và không dùng cho mục đích 
mỹ phẩm, y tế hoặc gia dụng

170115
tinted anti-glare films for 
windows / tinted anti-dazzle 
films for windows

1) Màng chống loá dùng cho cửa sổ 
[màng nhuộm màu]; 2) Màn chống 
loá cho cửa sổ [màng sẫm màu]; 3) 
Màng chống loá cho cửa sổ [màng 
phủ màu tối]

210012 nozzles for watering hoses
1) Miệng vòi cho ống mềm tưới 
nước; 2) Vòi phun cho ống mềm 
tưới nước

Chuyển mã 
này trong 
bảng phân 
loại NCL 
(13-2026) 

210012

thành 
17014

1

180007 ribs for hand-held umbrellas or 
parasols

1) Gọng dùng cho ô hoặc dù cầm 
tay; 2) Gọng dùng cho ô hoặc dù che 
mưa nắng cầm tay

180018 frames for hand-held umbrellas 
or parasols Gọng ô, dù hoặc lọng cầm tay

180043 umbrellas* Ô*
180066 hand-held parasols Ô che nắng cầm tay

190164 road signs, non-luminous and 
non-mechanical, not of metal

1) Biển chỉ đường, không phản 
quang và không vận hành cơ giới, 
không bằng kim loại; 2) Biển báo 
giao thông, không phản quang và 
không vận hành cơ giới, không bằng 
kim loại

200076 corozo / vegetal ivory 1) Dừa ngà; 2) Ngà thực vật

200128 crates, not of metal [storage, 
transport]

1) Sọt, không bằng kim loại [để lưu 
kho, vận chuyển]; 2) Thùng, không 
bằng kim loại [để lưu kho, vận 
chuyển]

200130 registration plates, not of metal / 
numberplates, not of metal

1) Biển số xe, không bằng kim loại; 
2) Biển đăng ký xe, không bằng kim 
loại

200205 works of art of wood, wax, 
plaster, plastic or resin

Tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, 
sáp, thạch cao, chất dẻo hoặc nhựa

200264 scratching posts for cats Thanh gỗ cho mèo cào chân



210007 thermally insulated containers 
for food

Đồ chứa đựng giữ nhiệt cho thực 
phẩm

210035 heat-insulated containers for 
beverages

Đồ đựng cách nhiệt dùng cho đồ 
uống

210045 bottles* Chai lọ*
210062 heat-insulated containers Thùng chứa cách nhiệt

210191 soap dishes 1) Giá giữ xà phòng; 2) Vật dụng 
giữ xà phòng; 3) Đĩa đựng xà phòng

210206 syringes for watering flowers 
and plants

1) Ống phun để tưới hoa và cây; 2) 
Bình tưới nước cho hoa và cây trồng

210217
statues of porcelain, ceramic, 
earthenware, terra-cotta, clay or 
glass

Tượng bằng sứ, gốm, đất nung, terra-
cotta, đất sét hoặc thủy tinh

210234
works of art of porcelain, 
ceramic, earthenware, terra-
cotta, clay or glass

Tác phẩm nghệ thuật bằng sứ, gốm, 
đất nung, gốm đỏ (terra-cotta), đất 
sét hoặc thuỷ tinh

210252
busts of porcelain, ceramic, 
earthenware, terra-cotta, clay or 
glass

Tượng bán thân bằng sứ, gốm, đất 
nung, terra-cotta, đất sét hoặc thuỷ 
tinh

210285

figurines of porcelain, ceramic, 
earthenware, terra-cotta, clay or 
glass / statuettes of porcelain, 
ceramic, earthenware, terra-
cotta, clay or glass

Tượng nhỏ bằng sứ, gốm, đất nung, 
gốm đỏ (terra-cotta), đất sét hoặc 
thủy tinh

210289 flasks*
1) Bình bẹt đựng đồ uống*; 2) Bình 
thót cổ*

210322 non-electric hot pots Nồi lẩu, không dùng điện

210334 towel rails and rings Vòng và thanh treo khăn tắm

210408 hand-operated pasta makers  Dụng cụ làm mỳ ống, vận hành 
bằng tay

210466 thermally insulated lunch bags Túi giữ nhiệt đựng bữa ăn trưa

100070 tongue scrapers

Vật dụng để cạo lưỡi

Chuyển mã 
này trong 
bảng phân 
loại NCL 
(13-2026) 

100070

thành 
21047

9

250036 socks* 1) Bít tất ngắn cổ*; 2) Tất ngắn cổ*

250063 riding breeches
Quần ống túm dùng để cưỡi ngựa 
[trang phục]



110345 electrically heated socks Bít tất, làm nóng bằng điện

Chuyển mã 
này trong 
bảng phân 
loại NCL 
(13-2026) 

110345

thành 
25020

7

110088 footmuffs, electrically heated or 
not electrically heated

1) Túi lọc chân, làm ấm dùng điện 
hoặc không dùng điện; 2) Túi làm 
ấm chân, chạy điện hoặc không chạy 
điện

Chuyển mã 
này trong 
bảng phân 
loại NCL 
(13-2026) 

110088

thành 
25020

8

260046 collar stays Vật dụng giữ cổ áo
260092 boxes for sewing needles Hộp đựng kim may

260136 artificial garlands incorporating 
lights

1) Tràng hoa nhân tạo kết hợp với 
đèn; 2) Tràng hoa giả kết hợp với 
đèn

260137 artificial wreaths 1) Vòng hoa nhân tạo; 2) Vòng hoa 
giả; 3) Vòng nguyệt quế nhân tạo

260138 artificial wreaths incorporating 
lights

1) Vòng hoa nhân tạo kết hợp với 
đèn; 2) Vòng hoa giả kết hợp với 
đèn; 3) Vòng nguyệt quế nhân tạo 
kết hợp với đèn

270010 automobile carpets 1) Thảm dùng cho ô tô; 2) Thảm ô tô

280027 crackers [party novelties] Pháo giấy dùng trong lễ Giáng sinh 
[vật dụng khác thường cho buổi tiệc]

280046 shin guards for sports
Vật dụng bảo vệ ống chân dùng cho 
thể thao

280074 cups for dice Cốc chơi xúc xắc
280077 rattles [toys] Cái lúc lắc [đồ chơi]
280096 artificial snow for decoration Tuyết nhân tạo dùng để trang trí
280114 backgammon games Bàn chơi thò lò Cờ thỏ cáo

280143 elbow guards for sports
Vật dụng bảo vệ khuỷu tay dùng cho 
thể thao

280144 knee guards for sports
Vật dụng bảo vệ đầu gối dùng cho 
thể thao

280222 masks [toys] Mặt nạ [đồ chơi]
290006 anchovies, not live Cá cơm, không còn sống
290017 preserved fruit Trái cây được bảo quản
290021 desiccated coconut Dừa sấy khô
290029 preserved vegetables Rau đã được bảo quản
290030 cooked vegetables Rau đã nấu chín
290031 dried vegetables Rau đã sấy khô
290038 processed dates Quả chà là, đã qua chế biến
290043 stewed fruit 1) Trái cây hầm; 2) Quả hầm nhừ

290052 preserved soya beans for food
Hạt đậu nành, đã bảo quản, cho thực 
phẩm



290077 preserved lentils Ðậu lăng đã được bảo quản
290085 prepared nuts Quả hạch đã chế biến
290089 preserved onions Củ hành đã được bảo quản
290090 preserved olives Quả ôliu đã được bảo quản
290096 preserved peas Ðậu Hà lan đã được bảo quản

290113 preserved truffles 1) Nấm cục, đã bảo quản; 2) Nấm 
truýp đã bảo quản

290117 ground almonds
1) Hạnh nhân xay; 2) Hạnh nhân 
nghiền

290118 prepared peanuts Lạc đã chế biến
290120 preserved mushrooms Nấm đã được bảo quản
290123 preserved beans Ðậu đã được bảo quản
290135 prawns, not live Tôm panđan, không còn sống
290136 preserved fish Cá, được bảo quản
290137 preserved meat Thịt đã được bảo quản
290144 tinned fish / canned fish Cá, đóng hộp
290146 tinned fruit / canned fruit Trái cây, đóng hộp
290147 tinned meat / canned meat Thịt, đóng hộp
290150 sea cucumbers, not live Hải sâm, không còn sống

290152 tinned vegetables / canned 
vegetables Rau, củ, đóng hộp

290159 preserved laver 1) Tảo tía, được bảo quản; 2) Rong 
biển laver, được bảo quản

290166 prepared sunflower seeds Hạt hướng dương đã chế biến
290170 prepared fish roe Trứng cá đã chế biến
290171 prepared seeds* Hạt, đã chế biến*
290190 preserved artichokes Atisô đã được bảo quản
290197 prepared hazelnuts Hạt phỉ, đã chế biến
290198 preserved berries Quả mọng, được bảo quản
290209 prepared edible ant larvae Ấu trùng kiến ăn được, đã chế biến
290211 processed sweet corn Ngô ngọt, đã chế biến

290226 natural or artificial sausage 
casings Vỏ xúc xích, tự nhiên hoặc nhân tạo

290227 salt-dried cod Cá tuyết ướp muối và làm khô
290236 processed vegetables Rau củ quả, đã chế biến
290237 processed fruit Trái cây, đã chế biến
290255 dried edible flowers Hoa có thể ăn được, đã sấy khô
290257 preserved ginger Gừng được bảo quản
290269 cut fruit Trái cây cắt sẵn

300009 infusions, other than medicinal 
infusions

Đồ uống được ngâm chiết từ lá cây 
hoặc thảo mộc, không dùng cho mục 
đích y tế

300048 essences for foodstuffs 1) Tinh dầu cho thực phẩm; 2) Tinh 
chất cho thực phẩm

300070 flavourings for cakes / 
flavorings for cakes Hương liệu cho bánh ngọt

300075 natural or artificial ice Đá lạnh tự nhiên hoặc nhân tạo
300091 milled corn / milled maize 1) Ngô xay; 2) Ngô nghiền
300092 roasted corn / roasted maize 1) Ngô rang; 2) Ngô nướng



300108 pastries 1) Bột nhồi; 2) Bột nhão

300140 food flavourings / food 
flavorings Hương liệu thực phẩm

300141 flavourings for beverages / 
flavorings for beverages Hương liệu cho đồ uống

300186 iced tea [tea-based beverages]
1) Trà ướp lạnh [đồ uống trên cơ sở 
trà]; 2) Trà đã đông lạnh [đồ uống 
trên cơ sở trà]

300193 meat gravies 1) Nước xốt thịt; 2) Nước sốt thịt

300201 preserved garden herbs 
[seasonings] Thảo mộc đã bảo quản [gia vị]

300258 processed quinoa Hạt Quinoa, đã chế biến
300260 processed buckwheat Kiều mạch, đã chế biến
300286 filled coffee capsules Viên nén cà phê, được nạp đầy
300306 processed spelt Lúa mỳ spenta, đã chế biến
300308 processed small spelt Lúa mì spenta nhỏ, đã chế biến

290011 buttercream [icing] Kem bơ [lớp phủ bánh ngọt]

Chuyển mã 
này trong 
bảng phân 
loại NCL 
(13-2026) 

290011

thành 
30032

9

310002 fresh citrus fruit Trái cây có múi, tươi

310003

unprocessed algae for human or 
animal consumption / 
unprocessed seaweed for human 
or animal consumption

1) Tảo, chưa xử lý, dùng làm thức 
ăn cho người hoặc động vật; 2) Tảo 
biển, chưa xử lý, dùng làm thức ăn 
cho người hoặc động vật; 3) Rong 
biển, chưa xử lý, dùng làm thức ăn 
cho người hoặc động vật

310004 unprocessed nuts Quả hạch, chưa chế biến
310013 fresh berries Các loại quả mọng, tươi
310015 fresh beet Củ cải đường, tươi
310020 raw cocoa beans Hạt ca cao thô

310022 raw locust beans
1) Cây thích hoè, thô; 2) Cây bồ kết 
3 gai, thô

310023 unprocessed cereal seeds Hạt giống ngũ cốc, chưa xử lý
310024 fresh mushrooms Nấm tươi
310027 fresh chestnuts Hạt dẻ tươi
310030 fresh chicory Rau diếp xoăn, tươi
310032 fresh lemons Quả chanh tươi
310037 fresh cucumbers Dưa chuột tươi
310041 live shellfish Động vật giáp xác [sống]
310042 fresh vegetables Rau tươi
310043 fresh squash 1) Quả bí, tươi; 2) Cây bí, tươi

310045 fertilized eggs for hatching / 
fertilised eggs for hatching

1) Trứng để ấp, đã được thụ tinh; 2) 
Trứng đã được thụ tinh dùng để ấp

310054 fresh beans đậu tươi



310055 natural flowers Hoa tự nhiên
310056 dried flowers for decoration Hoa khô dùng để trang trí
310062 fresh fruit Quả tươi

310063 natural turf / sod
1) Thảm cỏ tự nhiên; 2) Mảng cỏ tự 
nhiên; 3) Mảng cỏ; 4) Vầng cỏ

310070 fresh garden herbs 1) Rau cỏ tươi; 2) Thảo mộc tươi
310075 fresh lettuce Rau diếp tươi
310076 fresh lentils Đậu lăng tươi

310087 fresh hazelnuts 1) Quả phỉ, tươi; 2) Quả hạt dẻ, tươi
310092 fresh onions Hành, tươi
310093 fresh olives Quả ôliu tươi
310094 fresh oranges Quả cam tươi
310103 live fish Cá còn sống
310107 dried plants for decoration Cây khô để trang trí
310108 fresh leeks Tỏi tây tươi
310109 fresh peas Đậu Hà Lan tươi
310110 fresh potatoes Khoai tây tươi
310115 fresh grapes Nho tươi
310116 fresh rhubarb Cây đại hoàng, tươi

310120 unprocessed edible sesame
Hạt vừng ăn được, chưa qua chưa xử 
lý

310121 fresh truffles 1) Nấm cục tươi; 2) Nấm tuýp tươi
310123 live poultry Gia cầm sống
310126 fresh peanuts Củ lạc tươi

310132 live fishing bait
1) Mồi câu cá [mồi sống]; 2) Mồi 
sống để câu cá

310133 live crayfish Tôm nước ngọt còn sống
310134 live crustaceans Động vật giáp xác còn sống
310135 live lobsters Tôm hùm còn sống
310136 live mussels Con trai còn sống
310137 live oysters Con sò còn sống

310140 live spiny lobsters
1) Tôm hùm gai, sống; 2) Tôm rồng 
sống

310144 unprocessed rice
1) Thóc chưa chế biến; 2) Thóc chưa 
xử lý

310145 live sea cucumbers 1) Dưa biển [tươi sống]; 2) Hải sâm 
còn sống

310149 fresh spinach Rau chân vịt tươi
310153 fresh artichokes Atisô tươi
310154 live herrings Cá trích còn sống
310155 live salmon Cá hồi còn sống
310156 live sardines Cá mòi còn sống
310157 live tuna Cá ngừ còn sống
310158 fresh garlic Tỏi tươi
310159 fresh vegetable marrows Bí ngồi tươi

310160 unprocessed edible linseed / 
unprocessed edible flaxseed Hạt lanh có thể ăn được, chưa xử lý

310162 live anchovies Cá cơm còn sống
310163 live edible insects Côn trùng ăn được còn sống



310165 unprocessed quinoa Hạt Quinoa chưa chế biến
310166 unprocessed buckwheat Kiều mạch chưa chế biến
310167 live koi carp Cá chép Koi còn sống
310168 live molluscs / live mollusks Động vật thân mềm còn sống
310170 fresh edible flowers Hoa có thể ăn được tươi
310171 fresh ginger Gừng tươi
310172 fresh soya beans Hạt đậu nành tươi
310174 unprocessed cannabis Hạt gai dầu chưa chế biến
310176 unprocessed squash seeds Hạt bí chưa chế biến
310177 unprocessed hemp seeds Hạt gai dầu chưa chế biến
310178 unprocessed spelt Lúa mỳ spenta chưa chế biến
310180 unprocessed small spelt Lúa mỳ spenta nhỏ chưa chế biến
310182 unprocessed coffee fruit Quả cà phê chưa chế biến
310184 fresh dates Quả chà là tươi
320026 unfermented grape must Nước nho ép chưa lên men
320042 non-alcoholic aperitifs Đồ uống khai vị không chứa cồn
320043 non-alcoholic cocktails Đồ uống hỗn hợp không chứa cồn

320044 non-alcoholic fruit nectars Nước trái cây cô đặc không chứa cồn

320047 non-alcoholic cider Nước táo lên men không chứa cồn
320051 non-alcoholic aloe vera drinks Đồ uống lô hội không chứa cồn
330002 alcoholic fruit extracts Chiết xuất trái cây có cồn
340027 firestones for smokers Ðá lửa cho người hút thuốc

340042 flavourings for tobacco / 
flavorings for tobacco Hương liệu dùng cho thuốc lá

340043
flavourings for use in electronic 
cigarettes / flavorings for use in 
electronic cigarettes

Hương liệu dùng cho thuốc lá điện tử

350036 business organization 
consultancy Tư vấn tổ chức kinh doanh

360143 rental of pastures Cho thuê đồng cỏ chăn thả gia súc
370066 repair of hand-held parasols Sửa ô, lọng cầm tay

370178 repair of orthodontic appliances Sửa chữa dụng cụ chỉnh nha

400102 custom manufacturing of 
orthodontic appliances

1) Sản xuất thiết bị chỉnh răng theo 
yêu cầu; 2) Sản xuất dụng cụ chỉnh 
nha theo yêu cầu

400109 processing of hazardous 
materials for decontamination Dịch vụ khử độc vật liệu nguy hiểm

420011 architectural services* Dịch vụ kiến trúc*
420038 drafting construction plans Thiết lập các bản vẽ xây dựng

420076 providing meteorological 
information Cung cấp thông tin khí tượng

430199
providing information and 
advice in relation to the 
preparation of meals

Cung cấp thông tin và tư vấn liên 
quan đến việc chuẩn bị bữa ăn

440272 rental of spectacles / rental of 
eyeglasses Cho thuê kính đeo mắt



440275 rental of sunglasses Cho thuê kính râm
450201 mediation [legal services] Hoà giải  [dịch vụ pháp lý]



Basic No. or 
Place / № de 

base ou 
endroit

EN - Goods and Services NCL (12-2025) VN - Hàng hóa và dịch vụ NCL (13-
2026) Delete code

010069 animal albumen [raw material] Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

010615 gluten [glue], other than for stationery or 
household purposes

Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

010655 oil cement [putty] Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

030008 amber [perfume] Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

030015 badian essence Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

030021 bergamot oil Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

030037 essential oils of cedarwood Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

030056 essential oils of lemon Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

030090 lavender water Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

030099 ethereal essences Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

030101 extracts of flowers [perfumes] Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

030107 cake flavourings [essential oils] / cake 
flavorings [essential oils]

Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

030108 gaultheria oil Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

030110 geraniol Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

030113 heliotropine Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

030115 jasmine oil Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

030116 lavender oil Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

030119 rose oil Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

030121 ionone [perfumery] Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

030128 mint essence [essential oil] Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

030129 mint for perfumery Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)



030132 musk [perfumery] Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

030141 perfumery Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

030151 safrol Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

030172 aromatics [essential oils] Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

030173 flavourings for beverages [essential oils] / 
flavorings for beverages [essential oils]

Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

030226 essential oils of citron Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

030236 food flavourings [essential oils] / food 
flavorings [essential oils]

Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

030270 essential oils for aromatherapy use Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

030274 essential oil-based creams for aromatherapy 
use

Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

040010 Christmas tree candles Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

050085 fumigating sticks / fumigating pastilles Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

090004 protection devices for personal use against 
accidents

Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

090252 invoicing machines Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

090335 eyewear Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

110017 hot air bath fittings Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

110195 lights, electric, for Christmas trees / electric 
lights for Christmas trees

Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

160151 drawing sets Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

160178 printing sets, portable [office requisites] Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

160264 gluten [glue] for stationery or household 
purposes

Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

160302 writing cases [sets] Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

170039 clutch linings Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

180084 travelling sets [leatherware] Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

190077 water-pipe valves, not of metal or plastic Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)



190221 drain traps [valves], not of metal or plastic Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

200029 corks for bottles Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

210013 watering devices / sprinkling devices Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

250133 footmuffs, not electrically heated Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

260062 braids Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

260135 artificial Christmas garlands Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

280107 gut for fishing Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

300131 vanillin [vanilla substitute] Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

350013 office machines and equipment rental* Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

350158 rental of office equipment in co-working 
facilities

Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

440092 opticians' services Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

450270

rental of spectacles for fashion purposes, 
other than for vision correction / rental of 
eyeglasses for fashion purposes, other than 
for vision correction

Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)

450272 rental of sunglasses for fashion purposes, 
other than for vision correction

Xóa mã này trong bảng phân loại NCL 
(13-2026)



Basic No. or Place / 
№ de base ou 

endroit

New Basic No.  
 / Nv № de 

base

EN - Goods and Services 
NCL (13-2026)

From 090334 100329 spectacle lenses / eyeglass 
lenses

Chuyển mã này trong 
bảng phân loại NCL 
(13-2026) từ 090334 thành 100329

From 090359 100330 spectacle frames / eyeglass 
frames

Chuyển mã này trong 
bảng phân loại NCL 
(13-2026) từ 090359 thành 100330

From 090115 100331 spectacle chains / eyeglass 
chains

Chuyển mã này trong 
bảng phân loại NCL 
(13-2026) từ 090115 thành 100331

From 090156 100332 spectacle cords / eyeglass 
cords

Chuyển mã này trong 
bảng phân loại NCL 
(13-2026) từ 090156 thành 100332

From 090885 100333

spectacles for correcting 
colour vision deficiency / 
spectacles for correcting 
color vision deficiency

Chuyển mã này trong 
bảng phân loại NCL 
(13-2026) từ 090885 thành 100333

From 090567 100334 spectacle cases / eyeglass 
cases

Chuyển mã này trong 
bảng phân loại NCL 
(13-2026) từ 090567 thành 100334

From 090554 100335 contact lenses
Chuyển mã này trong 
bảng phân loại NCL 
(13-2026) từ 090554 thành 100335

From 090555 100336 containers for contact lenses
Chuyển mã này trong 
bảng phân loại NCL 
(13-2026) từ 090555 thành 100336

From 090886 100337
contact lens cases 
incorporating ultrasonic 
cleaning functions

Chuyển mã này trong 
bảng phân loại NCL 
(13-2026) từ 090886 thành 100337

From 090648 100339 sunglasses
Chuyển mã này trong 
bảng phân loại NCL 
(13-2026) từ 090648 thành 100339

From 090923 100340 sunglasses for pets
Chuyển mã này trong 
bảng phân loại NCL 
(13-2026) từ 090923 thành 100340

From 090397 100342 pince-nez
Chuyển mã này trong 
bảng phân loại NCL 
(13-2026) từ 090397 thành 100342

From 090297 120352 fire engines
Chuyển mã này trong 
bảng phân loại NCL 
(13-2026) từ 090297 thành 120352

From 090601 120353 fire boats
Chuyển mã này trong 
bảng phân loại NCL 
(13-2026) từ 090601 thành 120353

From 090073 120354 life-saving rafts
Chuyển mã này trong 
bảng phân loại NCL 
(13-2026) từ 090073 thành 120354

VN - Hàng hóa và dịch vụ NCL (13-
2026)

Chuyển mã trong bảng phân loại 
NCL (13-2026)



From 090816 120355 lifeboats
Chuyển mã này trong 
bảng phân loại NCL 
(13-2026) từ 090816 thành 120355

From 090895 120356 evacuation chairs
Chuyển mã này trong 
bảng phân loại NCL 
(13-2026) từ 090895 thành 120356

From 280125 120358 surf skis
Chuyển mã này trong 
bảng phân loại NCL 
(13-2026) từ 280125 thành 120358

From 110351 250206 electrically heated clothing
Chuyển mã này trong 
bảng phân loại NCL 
(13-2026) từ 110351 thành 250206



EN - Goods and Services NCL (13-2026) TTTT - VN - Hàng hóa và dịch vụ NCL (13-2026) Change heading

Class Heading  
Chemicals for use in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; fire extinguishing and fire prevention compositions; tempering and soldering preparations; substances for tanning animal skins and hides; adhesives for use in industry; compost, manures, fertilizers; biological preparations for use in industry and science
Explanatory Note  
Class 1 includes mainly chemical products for use in industry, science and agriculture, including those which go to the making of products belonging to other classes.
This Class includes, in particular:

    •  sensitized paper
    •  tyre repairing compositions
    •  salt for preserving, other than for foodstuffs
    •  certain additives for use in the food industry, for example, pectin, lecithin, enzymes and chemical preservatives
    •  certain ingredients for use in the manufacture of cosmetics and pharmaceuticals, for example, vitamins, preservatives, essential oils and antioxidants
    •  certain filtering materials, for example, mineral substances, vegetable substances and ceramic materials in particulate form
This Class does not include, in particular:

    •  raw natural resins (Cl. 2), semi-processed artificial resins (Cl. 17)
    •  chemical preparations for medical or veterinary purposes (Cl. 5)
    •  fungicides, herbicides and preparations for destroying vermin (Cl. 5)
    •  adhesives for stationery or household purposes (Cl. 16)
    •  caulking putty (Cl. 17)
    •  salt for preserving foodstuffs (Cl. 30)
    •  straw mulch (Cl. 31)

NHÓM 1. 
Hóa chất dùng trong công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm nghiệp; Nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô; Hợp phần chữa cháy và phòng cháy; Chế phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại; Chất để thuộc da sống và da động vật; Chất dính dùng trong công nghiệp; Phân ủ, phân chuồng, phân bón; Chế phẩm sinh học dùng trong công nghiệp và khoa học.
CHÚ THÍCH: Nhóm 1 chủ yếu gồm các sản phẩm hoá học dùng trong công nghiệp, khoa học và nông nghiệp, bao gồm các sản phẩm hóa học dùng để chế tạo các sản phẩm thuộc các nhóm khác.
Nhóm 1 đặc biệt gồm cả:
- Giấy nhạy sáng / giấy ảnh;
- Hợp phần sửa chữa lốp xe;
- Muối dùng để bảo quản, trừ loại dùng cho thực phẩm;
- Một số chất phụ gia dùng trong công nghiệp thực phẩm, ví dụ, pectin, lexitin, enzim và chất bảo quản hóa học;
- Một số chất phụ gia dùng trong sản xuất mỹ phẩm và dược phẩm, ví dụ, vitamin, chất bảo quản, tinh dầu và chất chống oxi hóa;
- Một số vật liệu lọc, ví dụ, chất khoáng, chất thực vật và vật liệu gốm ở dạng hạt.
Nhóm 1 đặc biệt không bao gồm:
- Nhựa tự nhiên dạng thô (Nhóm 2), nhựa nhân tạo bán thành phẩm (Nhóm 17);
- Chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế hoặc thú y (Nhóm 5);
- Chất diệt nấm, chất diệt cỏ và chế phẩm diệt động vật có hại (Nhóm 5);
- Chất dính dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng (Nhóm 16);
- Mát tít để trám (Nhóm 17)
- Muối dùng để bảo quản thực phẩm (Nhóm 30);
- Lớp phủ bằng rơm (Nhóm 31).

Class Heading  
Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust and against deterioration of wood; colorants, dyes; inks for printing, marking and engraving; raw natural resins; metals in foil and powder form for use in painting, decorating, printing and art
Explanatory Note  
Class 2 includes mainly paints, colorants and preparations used for protection against corrosion.
This Class includes, in particular:

    •  paints, varnishes and lacquers for industry, handicrafts and arts
    •  thinners, thickeners, fixatives and siccatives for paints, varnishes and lacquers
    •  mordants for wood and leather
    •  anti-rust oils, oils for the preservation of wood
    •  dyestuffs for clothing
    •  colorants for foodstuffs and beverages
This Class does not include, in particular:

    •  mordants for metals (Cl. 1)
    •  unprocessed artificial resins (Cl. 1), semi-processed artificial resins (Cl. 17)
    •  laundry blueing, laundry bleaching preparations (Cl. 3)
    •  cosmetic dyes (Cl. 3)
    •  paint boxes (articles for use in school) (Cl. 16)
    •  inks for stationery purposes (Cl. 16)
    •  insulating paints and varnishes (Cl. 17)

NHÓM 2. 
Sơn, véc-ni, sơn mài; Chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ; Chất nhuộm màu, màu nhuộm; Mực để in, đánh dấu và chạm khắc; Nhựa tự nhiên dạng thô; Kim loại dạng lá và dạng bột để sử dụng trong hội họa, trang trí, nghề in và nghệ thuật.

CHÚ THÍCH: Nhóm 2 chủ yếu gồm các loại sơn, chất nhuộm màu và chế phẩm chống ăn mòn.

Nhóm 2 đặc biệt gồm cả:
- Sơn, véc-ni, sơn mài dùng cho công nghiệp, nghề thủ công và nghệ thuật;
- Chất pha loãng, chất làm đặc, chất hãm màu và chất làm mau khô dùng cho sơn, vecni và sơn mài;
- Chất cắn màu dùng cho gỗ và da;
- Dầu chống rỉ, dầu bảo quản gỗ;
- Màu nhuộm quần áo;
- Phẩm màu dùng cho thực phẩm và cho đồ uống.

Trong nhóm 2 đặc biệt không bao gồm:
- Chất cắn màu dùng cho kim loại (Nhóm 1);
- Nhựa nhân tạo dạng thô (Nhóm 1), nhựa bán thành phẩm (Nhóm 17);
- Lơ dùng để giặt, chế phẩm tẩy trắng để giặt (Nhóm 3);
- Chất nhuộm màu dùng cho mỹ phẩm (Nhóm 3);
- Hộp màu (đồ dùng trong trường học) (Nhóm 16);
- Mực dùng cho mục đích văn phòng (Nhóm 16);
- Sơn và véc-ni cách điện (Nhóm 17).

Class Heading  
Non-medicated cosmetics and toiletry preparations; non-medicated dentifrices; perfumes; bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing and abrasive preparations
Explanatory Note  
Class 3 includes mainly non-medicated toiletry preparations, as well as cleaning preparations for use in the home and other environments.
This Class includes, in particular:

    •  sanitary preparations being toiletries
    •  tissues impregnated with cosmetic lotions
    •  deodorants for human beings or for animals
    •  room fragrancing preparations
    •  nail art stickers
    •  polishing wax
    •  sandpaper
This Class does not include, in particular:

    •  chemical chimney cleaners (Cl. 1)
    •  degreasing preparations for use in manufacturing processes (Cl. 1)
    •  ingredients for use in the manufacture of cosmetics, for example, vitamins, preservatives, essential oils and antioxidants (Cl. 1)
    •  deodorants, other than for human beings or for animals (Cl. 5)
    •  medicated shampoos, soaps, lotions and dentifrices (Cl. 5)
    •  emery boards, emery files, sharpening stones and grindstones (hand tools) (Cl. 8)
    •  cosmetic and cleaning instruments, for example, make-up brushes (Cl. 21), cloths, pads and rags for cleaning (Cl. 21)

NHÓM 3. 
Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc; Chế phẩm đánh răng không chứa thuốc; Chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; Chế phẩm để tẩy rửa, đánh bóng, mài mòn. 

CHÚ THÍCH: Nhóm 3 chủ yếu gồm các chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc, cũng như các chế phẩm làm sạch để sử dụng trong nhà và các không gian khác.
Nhóm 3 đặc biệt gồm cả:
- Chế phẩm vệ sinh dùng để trang điểm/vệ sinh thân thể;
- Khăn giấy được tẩm nước thơm mỹ phẩm;
- Chất khử mùi cho người hoặc động vật;
- Chế phẩm làm thơm phòng;
- Miếng dán móng tay nghệ thuật;
- Sáp đánh bóng;
- Giấy ráp.

Nhóm 3 đặc biệt không bao gồm:
- Hoá chất dùng làm sạch ống khói (Nhóm 1);
- Chế phẩm tẩy dầu mỡ dùng trong các quá trình sản xuất (Nhóm 1);
- Các thành phần dùng trong sản xuất mỹ phẩm, ví dụ, vitamin, chất bảo quản, tinh dầu và chất chống oxi hóa (Nhóm 1);
- Chất khử mùi, trừ loại dùng cho người hoặc động vật (Nhóm 5);
- Dầu gội đầu, xà phòng, sữa dưỡng da và chế phẩm đánh răng có chứa thuốc (Nhóm 5);
- Giũa móng tay chân dạng tấm bìa cứng phủ bột mài, đá mài, đĩa mài (dụng cụ cầm tay) (Nhóm 8);
- Dụng cụ trang điểm và làm sạch, ví dụ, chổi trang điểm (Nhóm 21), vải, đệm và giẻ lau để làm sạch.

Class Heading  
Industrial oils and greases, wax; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels and illuminants; candles and wicks for lighting
Explanatory Note  
Class 4 includes mainly industrial oils and greases, fuels and illuminants.
This Class includes, in particular:

    •  oils for the preservation of masonry or of leather
    •  raw wax, industrial wax
    •  electrical energy
    •  motor fuels, biofuels
    •  non-chemical additives for fuels
    •  wood for use as fuel
This Class does not include, in particular:

    •  certain special industrial oils and greases, for example, oils for tanning leather (Cl. 1), oils for the preservation of wood, anti-rust oils and greases (Cl. 2)
    •  certain special waxes, for example, grafting wax for trees (Cl. 1), tailors' wax, polishing wax, depilatory wax (Cl. 3), dental wax (Cl. 5), sealing wax (Cl. 16)
    •  massage candles for cosmetic purposes (Cl. 3) or for therapeutic purposes (Cl. 5)
    •  wicks adapted for oil stoves (Cl. 11) and for cigarette lighters (Cl. 34)

NHÓM 4. 
Dầu và mỡ công nghiệp, sáp; Chất bôi trơn; Chất để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi; Nhiên liệu và vật liệu cháy sáng; Nến và bấc dùng để thắp sáng.

CHÚ THÍCH: Nhóm 4 chủ yếu gồm dầu và mỡ công nghiệp, nhiên liệu và vật liệu cháy sáng.
Nhóm 4 đặc biệt gồm cả:
- Dầu để bảo quản công trình nề hoặc da
- Sáp dạng thô, sáp công nghiệp;
- Năng lượng điện;
- Nhiên liệu động cơ, nhiên liệu sinh học;
- Phụ gia không phải hóa chất dùng cho nhiên liệu;
- Gỗ sử dụng làm nhiên liệu.
Nhóm 4 đặc biệt không bao gồm:
- Một số loại dầu và mỡ công nghiệp đặc biệt, ví dụ, dầu để thuộc da (Nhóm 1), dầu để bảo quản gỗ, dầu và mỡ chống rỉ (Nhóm 2).
- Một số loại sáp đặc biệt, ví dụ, sáp để ghép cây (Nhóm 1), sáp dùng cho thợ may, sáp đánh bóng, sáp làm rụng lông (Nhóm 3), sáp dùng cho răng (Nhóm 5), sáp niêm phong (Nhóm 16);
- Nến/nến sáp xoa bóp dùng cho mục đích mỹ phẩm (Nhóm 3) hoặc nến/nến sáp xoa bóp cho mục đích trị liệu (Nhóm 5);
- Bấc chuyên dùng cho bếp dầu (Nhóm 11) và cho bật lửa (Nhóm 34).

Class Heading  
Pharmaceuticals, medical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary purposes, food for babies; dietary supplements for human beings and animals; adhesive plasters, materials for dressings; material for filling teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides
Explanatory Note  
Class 5 includes mainly pharmaceuticals and other preparations for medical or veterinary purposes.
This Class includes, in particular:

    •  sanitary preparations for personal hygiene, other than toiletries
    •  diapers for babies and for incontinence
    •  deodorants, other than for human beings or for animals
    •  medicated shampoos, soaps, lotions and dentifrices
    •  dietary supplements intended to supplement a normal diet or to have health benefits
    •  meal replacements and dietetic foods and beverages adapted for medical or veterinary purposes
This Class does not include, in particular:

    •  ingredients for use in the manufacture of pharmaceuticals, for example, vitamins, preservatives and antioxidants (Cl. 1)
    •  sanitary preparations being non-medicated toiletries (Cl. 3)
    •  deodorants for human beings or for animals (Cl. 3)
    •  support bandages, orthopaedic bandages (Cl. 10)
    •  meal replacements and dietetic foods and beverages not specified as being for medical or veterinary purposes, which should be classified in the appropriate food or beverage classes, for example, low-fat potato crisps (Cl. 29), high-protein cereal bars (Cl. 30), isotonic beverages (Cl. 32)

NHÓM 5. 
Các chế phẩm dược, y tế và thú y; Chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; Thực phẩm và chất dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé; Chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; Cao dán, vật liệu dùng để băng bó; Vật liệu để hàn răng, sáp nha khoa; Chất tẩy uế; Chất diệt động vật có hại; Chất diệt nấm, chất diệt cỏ.

CHÚ THÍCH: Nhóm 5 chủ yếu gồm dược phẩm và các chế phẩm khác dùng cho mục
đích y tế hoặc thú y.
Nhóm 5 đặc biệt gồm cả:
- Chế phẩm vệ sinh dùng cho vệ sinh cá nhân, trừ loại dùng cho trang điểm;
- Tã lót dùng cho em bé và cho người không tự chủ tiểu tiện;
- Chất khử mùi, trừ loại dùng cho người hoặc động vật;
- Dầu gội đầu, xà phòng, sữa dưỡng da và chế phẩm đánh răng có chứa thuốc;
- Chất bổ sung ăn kiêng nhằm bổ sung cho đồ ăn thông thường hoặc để có lợi cho sức khỏe;
- Đồ thay thế bữa ăn và đồ uống và thực phẩm dinh dưỡng cho chế độ ăn kiêng dùng cho mục đích y tế hoặc thú y.
Nhóm 5 đặc biệt không bao gồm:
- Các thành phần dùng trong sản xuất dược phẩm, ví dụ, vitamin, chất bảo quản và chất chống oxi hóa (Nhóm 1);
- Chế phẩm vệ sinh dùng làm chế phẩm trang điểm/vệ sinh thân thể không chứa thuốc (Nhóm 3);
- Chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật (Nhóm 3);
- Băng hỗ trợ, băng chỉnh hình (Nhóm 10);
- Đồ thay thế bữa ăn và thực phẩm dinh dưỡng và đồ uống không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y cần được phân loại vào các nhóm thực phẩm hoặc đồ uống thích hợp, ví dụ, khoai tây chiên lát mỏng ít béo (Nhóm 29), ngũ cốc cao đạm dạng thanh (Nhóm 30), đồ uống đẳng trương chứa muối và khoáng chất cho cơ thể (Nhóm 32). 

Class Heading  
Common metals and their alloys, ores; metal materials for building and construction; transportable buildings of metal; non-electric cables and wires of common metal; small items of metal hardware; metal containers for storage or transport; safes
Explanatory Note  
Class 6 includes mainly unwrought and partly wrought common metals, including ores, as well as certain goods made of common metals.
This Class includes, in particular:

    •  metals in foil or powder form for further processing, for example, for 3D printers
    •  metal building materials, for example, materials of metal for railway tracks, pipes and tubes of metal
    •  small items of metal hardware, for example, bolts, screws, nails, furniture casters, window fasteners
    •  transportable buildings or structures of metal, for example, prefabricated houses, swimming pools, cages for wild animals, skating rinks
    •  certain dispensing apparatus of metal, automatic or non-automatic, for example, towel dispensers, queue ticket dispensers, dispensers for dog waste bags, toilet paper dispensers
    •  certain goods made of common metals not otherwise classified by function or purpose, for example, all-purpose boxes of common metal, statues, busts and works of art of common metal
This Class does not include, in particular:

    •  metals and ores used as chemicals in industry or scientific research for their chemical properties, for example, bauxite, mercury, antimony, alkaline and alkaline-earth metals (Cl. 1)
    •  metals in foil and powder form for use in painting, decorating, printing and art (Cl. 2)
    •  certain dispensing apparatus that are classified according to their function or purpose, for example, fluid dispensing machines for industrial use (Cl. 7), ticket dispensing terminals, electronic (Cl. 9), dosage dispensers for medical use (Cl. 10), adhesive tape dispensers (Cl. 16)
    •  certain goods made of common metals that are classified according to their function or purpose, for example, hand-operated hand tools (Cl. 8), paper clips (Cl. 16), furniture (Cl. 20), kitchen utensils (Cl. 21), household containers (Cl. 21)
    •  electric cables (Cl. 9) and non-electric cables and ropes, not of metal (Cl. 22)
    •  pipes being parts of sanitary installations (Cl. 11), flexible pipes, tubes and hoses, not of metal (Cl. 17) and rigid pipes, not of metal (Cl. 19)
    •  cages for household pets (Cl. 21)

NHÓM 6. 
Kim loại thường và quặng, hợp kim của chúng; Vật liệu xây dựng bằng kim loại; Cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được; Cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện; Hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt; Đồ chứa đựng bằng kim loại để lưu giữ hoặc vận chuyển; Két sắt.
CHÚ THÍCH: Nhóm 6 chủ yếu gồm kim loại thường chưa được gia công và được gia công một phần, bao gồm cả quặng, cũng như một số hàng hóa làm từ kim loại thường.
Nhóm 6 đặc biệt bao gồm:
- Kim loại dạng lá hoặc dạng bột dùng để gia công thêm nữa, ví dụ, kim loại dạng lá/bột dùng cho máy in 3D;
- Vật liệu xây dựng bằng kim loại, ví dụ, vật liệu bằng kim loại dùng cho ray đường sắt, đường ống và ống kim loại;
- Các vật dụng nhỏ (đồ ngũ kim) làm bằng kim loại, ví dụ, bu lông, đinh vít, đinh, bánh xe nhỏ của đồ đạc, then cài, móc cài cửa sổ;
- Kết cấu hoặc công trình xây dựng bằng kim loại vận chuyển được, ví dụ, nhà, bể bơi, lồng nhốt thú hoang dã, sân trượt băng là các hàng hóa tiền chế;
- Một số dụng cụ phân phối làm bằng kim loại, tự động hoặc không tự động, ví dụ, bộ phân phối khăn lau, dụng cụ phân phối vé/phiếu xếp hàng, dụng cụ phân phối túi đựng chất thải của chó, dụng cụ phân phối giấy vệ sinh;
- Một số hàng hóa làm từ kim loại thường chưa được xếp vào các nhóm khác theo chức năng hoặc mục đích, ví dụ, hộp đa năng bằng kim loại thường, tượng, tượng bán thân và các tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại thường.
Nhóm 6 đặc biệt không bao gồm:
- Kim loại và quặng được sử dụng như các chất hóa học trong công nghiệp hoặc trong nghiên cứu khoa học bởi các đặc tính hóa học của chúng, ví dụ, bô xít, thủy ngân, antimony, kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ (Nhóm 1);
- Kim loại dạng lá và dạng bột dùng trong hội họa, trang trí, in và nghệ thuật (Nhóm 2);
- Một số thiết bị phân phối được phân loại theo chức năng hoặc mục đích của chúng, ví dụ, thiết bị phân phối chất lỏng dùng trong công nghiệp (Cl. 7), thiết bị phân phối vé, điện tử (Nhóm 9), thiết bị phân phối định liều dùng cho y tế (Nhóm 10), máy phân phối băng dính (Nhóm 16);
- Một số hàng hóa làm từ kim loại thường được phân loại theo mục đích hoặc chức năng của chúng, ví dụ, dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công (Nhóm 8), kẹp giấy (Nhóm 16), đồ đạc (Nhóm 20), dụng cụ nhà bếp (Nhóm 21), đồ chứa dùng trong gia đình (Nhóm 21);
- Cáp dẫn điện (Nhóm 9) và dây thừng và cáp không dùng để dẫn điện, không bằng kim loại (Nhóm 22);
- Ống là bộ phận của thiết bị vệ sinh (Nhóm 11), ống và ống mềm, không bằng kim loại (Nhóm 17) và ống cứng, không bằng kim loại (Nhóm 19);
- Lồng nuôi thú trong nhà (Nhóm 21).

Class Heading  
Machines, machine tools, power-operated tools; motors and engines, except for land vehicles; machine coupling and transmission components, except for land vehicles; agricultural implements, other than hand-operated hand tools; incubators for eggs; automatic vending machines
Explanatory Note  
Class 7 includes mainly machines and machine tools, motors and engines.
This Class includes, in particular:

    •  parts of all kinds of motors and engines, for example, starters, mufflers and cylinders for motors and engines of any type
    •  electric cleaning and polishing apparatus, for example, electric shoe polishers, electric machines and apparatus for carpet shampooing and vacuum cleaners
    •  3D printers
    •  industrial robots
    •  certain special vehicles not for transportation purposes, for example, road sweeping machines, road making machines, bulldozers, snow ploughs, as well as rubber tracks as parts of those vehicles' crawlers
This Class does not include, in particular:

    •  hand tools and implements, hand-operated (Cl. 8)
    •  certain special machines, for example, automated teller machines (Cl. 9), respirators for artificial respiration (Cl. 10), refrigerating apparatus and machines (Cl. 11)
    •  humanoid robots with artificial intelligence, laboratory robots, teaching robots, security surveillance robots (Cl. 9), surgical robots (Cl. 10), robotic cars (Cl. 12), robotic drums (Cl. 15), toy robots (Cl. 28)
    •  motors and engines for land vehicles (Cl. 12)
    •  treads for vehicles, as well as tyres for all kinds of vehicle wheels (Cl. 12)

NHÓM 7. 
Máy, máy công cụ, dụng cụ vận hành bằng điện; Ðộng cơ và đầu máy, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; Các bộ phận ghép nối và truyền động, trừ loại dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; Nông cụ, trừ loại dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; Máy ấp trứng; Máy bán hàng tự động.

CHÚ THÍCH: Nhóm 7 chủ yếu gồm các loại máy móc và máy công cụ, động cơ và đầu máy.
Nhóm 7 đặc biệt gồm cả:
- Các cụm chi tiết của tất cả các loại động cơ và đầu máy, ví dụ bộ khởi động, ống giảm thanh và xy lanh của các loại động cơ và đầu máy;
- Máy và thiết bị làm sạch và đánh bóng chạy điện, ví dụ, máy đánh bóng giày chạy, máy và thiết bị giặt thảm chạy điện và máy hút bụi;
- Thiết bị in 3D;
- Robot công nghiệp;
- Một số phương tiện giao thông đặc biệt không dùng cho mục đích vận chuyển, ví dụ, xe quét đường, xe làm đường, xe gạt tuyết, xe ủi đất cũng như xích cao su là bộ phận của bánh xích của phương tiện giao thông đó. 

Nhóm 7 đặc biệt không bao gồm:
- Dụng cụ và công cụ cầm tay, thao tác thủ công (Nhóm 8);
- Một số máy móc đặc biệt, ví dụ, máy rút tiền tự động (Nhóm 9), máy hô hấp nhân tạo (Nhóm 10), thiết bị và máy làm lạnh (Nhóm 11);
- Robot hình người có trí tuệ nhân tạo, robot phòng thí nghiệm, robot giảng dạy, robot giám sát an ninh (Nhóm 9), robot phẫu thuật (Nhóm 10), xe ô tô robot (Nhóm 12), trống robot (Nhóm 15), đồ chơi robot (Nhóm 28);
- Động cơ và đầu máy cho phương tiện giao thông trên bộ (Nhóm 12);
- Ta-lông lốp xe cho phương tiện giao thông, cũng như lốp cho các loại bánh xe của phương tiện giao thông (Nhóm 12).

Class Heading  
Hand-operated hand tools and implements; cutlery; side arms, except firearms; razors
Explanatory Note  
Class 8 includes mainly hand-operated tools and implements for performing tasks, such as drilling, shaping, cutting and piercing.
This Class includes, in particular:

    •  hand-operated agricultural, gardening and landscaping tools
    •  hand-operated tools for carpenters, artists and other craftspersons, for example, hammers, chisels and gravers
    •  handles for hand-operated hand tools, such as knives and scythes
    •  electric and non-electric hand implements for personal grooming and body art, for example, razors, implements for hair curling, tattooing, and for manicure and pedicure
    •  hand-operated pumps
    •  table cutlery, such as knives, forks and spoons, including those made of precious metals
This Class does not include, in particular:

    •  machine tools and implements driven by a motor (Cl. 7)
    •  surgical cutlery (Cl. 10)
    •  pumps for bicycle tyres (Cl. 12), pumps specially adapted for use with balls for games (Cl. 28)
    •  side arms being firearms (Cl. 13)
    •  paper knives, paper shredders for office use (Cl. 16)
    •  handles for objects that are classified in various classes according to their function or purpose, for example, walking stick handles, umbrella handles (Cl. 18), broom handles (Cl. 21)
    •  serving utensils, for example, sugar tongs, ice tongs, pie servers and serving ladles, and kitchen utensils, for example, mixing spoons, pestles and mortars, nutcrackers and spatulas (Cl. 21)
    •  fencing weapons (Cl. 28)

NHÓM 8. 
Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; Dao, kéo, thìa và dĩa; Vũ khí đeo cạnh sườn, trừ súng cầm tay; Dao cạo.

CHÚ THÍCH: Nhóm 8 chủ yếu gồm công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công để thực hiện các công việc như khoan, tạo hình, cắt và đục lỗ.

Nhóm 8 đặc biệt gồm cả:
- Dụng cụ nông nghiệp, làm vườn và làm vườn hoa cây cảnh thao tác thủ công;
- Dụng cụ thao tác thủ công dùng cho thợ mộc, nghệ sĩ và thợ thủ công khác, ví dụ, búa, đục và dao trổ/ dao chạm;
- Tay cầm của dụng cụ cầm tay thao tác thủ công như dao và liềm cắt cỏ/lưỡi hái;
- Dụng cụ cầm tay chạy điện và không chạy điện dùng cho chải chuốt cá nhân và nghệ thuật cơ thể, ví dụ, dao cạo, dụng cụ uốn tóc, xăm da, cắt sửa và sơn sửa móng tay chân;
- Máy bơm thao tác thủ công
- Bộ đồ bàn ăn như dao, dĩa và thìa, bao gồm cả những đồ này làm bằng kim loại quý.

Nhóm 8 đặc biệt không bao gồm:
- Máy công cụ và dụng cụ vận hành bằng động cơ (Nhóm 7);
- Dao kéo phẫu thuật (Nhóm 10);
- Bơm dùng cho lốp xe hai bánh (Nhóm 12), bơm chuyên dụng cho bóng đồ chơi (Nhóm 28);
- Súng cầm tay đeo cạnh sườn (Nhóm 13);
- Dao rọc giấy, máy tiêu huỷ/cắt vụn giấy dùng cho văn phòng (Nhóm 16);
- Tay cầm của các đồ dùng được phân loại vào các nhóm khác nhau tùy thuộc mục đích sử dụng hoặc chức năng của nó, ví dụ, tay cầm của gậy đi bộ, tay cầm của ô (Nhóm 18), tay cầm của chổi (Nhóm 21);
- Đồ dùng phục vụ, ví dụ, dụng cụ gắp đường, dụng cụ gắp đá, xẻng múc bánh và muôi múc và dụng cụ nhà bếp, ví dụ, thìa trộn, chày và cối giã, dụng cụ kẹp quả hạch và bàn xẻng [dao bay] (Nhóm 21); 
- Vũ khí đấu kiếm (Nhóm 28).

Class Heading  
Scientific, research, navigation, surveying, photographic, cinematographic, audiovisual, optical, weighing, measuring, signalling, detecting, testing, inspecting, life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling the distribution or use of electricity; apparatus and instruments for recording, transmitting, reproducing or processing sound, images or data; recorded and downloadable multimedia files, computer 
software, blank digital or analogue recording and storage media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating devices; computers and computer peripheral devices; diving suits, divers' masks, ear plugs for divers, nose clips for divers, gloves for divers, breathing apparatus for underwater swimming; fire-extinguishing apparatus
Explanatory Note  
Class 9 includes mainly apparatus and instruments for scientific or research purposes, audiovisual and information technology equipment, as well as safety and life-saving equipment.
This Class includes, in particular:

    •  apparatus and instruments for scientific research in laboratories
    •  training apparatus and simulators, for example, resuscitation mannequins, simulators for the steering and control of vehicles
    •  apparatus and instruments for controlling and monitoring aircraft, watercraft and unmanned vehicles, for example, navigational instruments, transmitters, compasses for measuring, GPS apparatus, automatic steering apparatus for vehicles
    •  safety and security apparatus and instruments, for example, safety nets, signalling lights, traffic-light apparatus, sound alarms, security token hardware for user authentication
    •  clothing that protects against serious or life-threatening injuries, for example, clothing for protection against accidents, irradiation and fire, bullet-proof clothing, protective helmets, head guards for sports, mouth guards for sports, protective suits for aviators, knee-pads for workers
    •  optical apparatus and instruments, for example, magnifying glasses, mirrors for inspecting work, peepholes
    •  magnets
    •  smartwatches, wearable activity trackers
    •  joysticks for use with computers, other than for video games, virtual reality headsets, smartglasses
    •  cases for smartphones, cases especially made for photographic apparatus and instruments
    •  automated teller machines, point-of-sale (POS) terminals, material testing instruments and machines
    •  batteries and chargers for electronic cigarettes
    •  electric and electronic effects units for musical instruments
    •  laboratory robots, teaching robots, security surveillance robots, humanoid robots with artificial intelligence
This Class does not include, in particular:

    •  coin-operated apparatus that are classified in various classes according to their function or purpose, for example, coin-operated washing machines (Cl. 7), coin-operated billiard tables (Cl. 28)
    •  industrial robots (Cl. 7), surgical robots (Cl. 10), toy robots (Cl. 28)
    •  joysticks being parts of machines, other than for game machines (Cl. 7), vehicle joysticks (Cl. 12), joysticks for video games, controllers for toys and for game consoles (Cl. 28)
    •  nose clips for swimmers (Cl. 10)
    •  pulse meters, heart rate monitoring apparatus, body composition monitors (Cl. 10)
    •  spectacles, contact lenses, sunglasses (Cl. 10)
    •  diving lights (Cl. 11)
    •  laboratory lamps, laboratory burners (Cl. 11)
    •  smart products whose main function remains the same, for example, smart refrigerators (Cl. 11), smart suitcases (Cl. 18), smart clothing (Cl. 25), smart toys (Cl. 28)
    •  emergency and rescue vehicles, for example, ambulances, fire engines, lifeboats, rescue boats, rescue sleds (Cl. 12)
    •  explosive fog signals, signal rocket flares (Cl. 13)
    •  histological sections for teaching purposes, biological samples for use in microscopy as teaching materials (Cl. 16)
    •  clothing and equipment worn for the practice of certain sports, for example, protective paddings being parts of sports suits, fencing masks, boxing gloves (Cl. 28)

NHÓM 9. 
Thiết bị và dụng cụ khoa học, nghiên cứu, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, nghe nhìn, quang học, cân, đo, báo hiệu, dò tìm, kiểm tra, giám sát, cấp cứu và giảng dạy; Thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển sự phân phối hoặc sử dụng năng lượng điện; Thiết bị hoặc dụng cụ dùng để ghi, truyền, tái tạo hoặc xử lý âm thanh, hình ảnh hoặc dữ liệu; Các tệp đa phương tiện chứa dữ liệu ghi sẵn và có thể tải xuống được, phần mềm máy tính, các 
phương tiện ghi và lưu trữ dữ liệu kỹ thuật số hoặc tương tự chưa có dữ liệu; Cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; Máy tính tiền, máy tính; máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính; Bộ quần áo lặn, mặt nạ lặn, tai nghe dùng cho thợ lặn, kẹp mũi dùng cho thợ lặn, găng tay dùng cho thợ lặn, thiết bị thở dùng để bơi lặn; Thiết bị dập lửa.
CHÚ THÍCH: Nhóm 9 chủ yếu bao gồm các thiết bị và dụng cụ khoa học hoặc dùng cho mục đích nghiên cứu, các thiết bị nghe nhìn và thiết bị công nghệ thông tin, cũng như các thiết bị an toàn và cấp cứu.
Nhóm 9 đặc biệt gồm cả:
- Thiết bị và dụng cụ nghiên cứu khoa học dùng trong phòng thí nghiệm;
- Thiết bị dùng trong giảng dạy và mô phỏng, ví dụ, hình nộm mô phỏng dùng trong giảng dạy hồi sức cấp cứu, thiết bị mô phỏng lái xe hay điều khiển xe cộ; 
- Thiết bị và dụng cụ dùng để điều khiển và giám sát máy bay, tàu thuỷ và các phương tiện vận tải không người lái, ví dụ, các thiết bị định vị, máy phát tín hiệu, la bàn để đo đạc, thiết bị GPS, thiết bị lái tự động dùng cho xe cộ;
- Thiết bị và dụng cụ an toàn và an ninh, ví dụ, lưới an toàn, đèn tín hiệu, thiết bị tín hiệu giao thông, báo động bằng âm thanh, thẻ bảo mật để xác thực người dùng;
- Quần áo dùng để bảo vệ ngăn ngừa các chấn thương nghiêm trọng hoặc đe dọa đến tính mạng, ví dụ, quần áo bảo hộ chống tai nạn, phóng xạ hoặc cháy, quần áo chống đạn, mũ bảo hiểm, mũ bảo vệ đầu khi chơi thể thao, bảo vệ miệng dùng trong thể thao, quần áo bảo hộ cho phi công, miếng đệm đầu gối dùng cho công nhân;
- Thiết bị và dụng cụ quang học, ví dụ, kính lúp, kính dùng để kiểm tra sản phẩm, lỗ nhòm;
- Nam châm;
- Đồng hồ thông minh, thiết bị đeo để theo dõi các hoạt động;
- Cần điều khiển dùng với máy tính, trừ loại dùng cho trò chơi video, tai nghe thực tế ảo, kính thông minh;
- Bao đựng điện thoại thông minh, bao (túi) đặc biệt cho thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh;
- Máy rút tiền tự động (ATM), thiết bị đầu cuối tại điểm bán hàng (POS), máy lập hóa đơn, máy móc và thiết bị thử nghiệm vật liệu;
- Pin và bộ sạc dùng cho thuốc lá điện tử;
- Các bộ phận tạo hiệu ứng điện và điện tử dùng cho dụng cụ âm nhạc;
- Rô bốt phòng thí nghiệm, rô bốt giảng dạy, rô bốt giám sát an ninh, rô bốt hình người có trí tuệ nhân tạo.
Nhóm 9 đặc biệt không bao gồm:
- Thiết bị hoạt động bằng đồng xu được phân loại vào các nhóm khác nhau tùy theo chức năng và mục đích của chúng, ví dụ, máy giặt hoạt động bằng đồng xu (nhóm 7), bàn bi-a hoạt động bằng tiền xu (Nhóm 28);
- Rô bốt công nghiệp (Nhóm 7), rô bốt phẫu thuật (Nhóm 10), rô bốt đồ chơi (Nhóm 28);
- Cần điều khiển là bộ phận của máy móc, trừ loại dùng cho máy chơi game (Nhóm 7), cần điều khiển xe cộ (Nhóm 12), cần điều khiển cho trò chơi video, bộ điều khiển cho đồ chơi và máy chơi game (Nhóm 28);
- Kẹp mũi cho người bơi (Nhóm 10);
- Máy đo nhịp tim, thiết bị giám sát nhịp tim, thiết bị theo dõi thành phần cơ thể (Nhóm 10);
- Kính đeo mắt, kính áp tròng, kính râm (Nhóm 10);
- Đèn lặn (Nhóm 11);
- Đèn dùng trong phòng thí nghiệm, đầu đốt dùng trong phòng thí nghiệm (Nhóm 11);
- Các sản phẩm thông minh có chức năng chính không thay đổi, ví dụ, tủ lạnh thông minh (Nhóm 11), vali thông minh (Nhóm 18), quần áo thông minh (Nhóm 25), đồ chơi thông minh (Nhóm 28);
- Xe cứu thương và cứu hộ, ví dụ, xe cứu thương, xe cứu hỏa, thuyền cứu sinh, thuyền cứu hộ, xe trượt cứu hộ (Nhóm 12);
- Chất nổ để báo hiệu, pháo sáng báo hiệu (Nhóm 13);
- Lát cắt mô cho mục đích giảng dạy, mẫu thử sinh học dùng trong kính hiển vi là vật liệu dùng cho giảng dạy (Nhóm 16);
- Quần áo và các thiết bị đeo để tập luyện một số môn thể thao, ví dụ, miếng đệm bảo vệ là bộ phận của trang phục thể thao, mặt nạ đấu kiếm, găng tay đấm bốc (Nhóm 28).



Class Heading  
Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; spectacles, contact lenses and sunglasses; orthopaedic articles; suture materials; therapeutic and assistive devices adapted for persons with disabilities; massage apparatus; apparatus, devices and articles for nursing infants; sexual activity apparatus, devices and articles
Explanatory Note  
Class 10 includes mainly surgical, medical, dental and veterinary apparatus, instruments and articles generally used for the diagnosis, treatment or improvement of function or condition of persons and animals.
This Class includes, in particular:

    •  support bandages, orthopaedic bandages
    •  special clothing for medical purposes, for example, compression garments, stockings for varices, strait jackets, orthopaedic footwear
    •  articles, instruments and devices for menstruation, contraception and childbirth, for example, menstrual cups, pessaries, condoms, childbirth mattresses, forceps
    •  therapeutic and prosthetic articles and devices for implantation made of artificial or synthetic materials, for example, surgical implants comprised of artificial materials, artificial breasts, brain pacemakers, biodegradable bone fixation implants
    •  furniture especially made for medical purposes, for example, armchairs for medical or dental purposes, air mattresses for medical purposes, operating tables
This Class does not include, in particular:

    •  medical dressings and absorbent sanitary articles, for example, plasters, bandages and gauze for dressings, breast-nursing pads, diapers for babies and for incontinence, tampons (Cl. 5)
    •  surgical implants comprised of living tissue (Cl. 5)
    •  tobacco-free cigarettes for medical purposes (Cl. 5), electronic cigarettes (Cl. 34)
    •  wheelchairs, mobility scooters (Cl. 12)
    •  massage tables, nursing pillows (Cl. 20)
    •  novelty spectacles (Cl. 28)

NHÓM 10. 
Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y; Chân, tay, mắt và răng giả; Kính đeo mắt, kính áp tròng, kính râm; Dụng cụ chỉnh hình; Vật liệu khâu vết thương; Thiết bị trợ giúp và trị liệu dùng cho người tàn tật; Thiết bị xoa bóp; Thiết bị, dụng cụ và vật dụng để chăm sóc trẻ sơ sinh; Thiết bị, dụng cụ và vật dụng kích thích hoạt động tình dục.

CHÚ THÍCH: Nhóm 10 chủ yếu gồm các thiết bị, dụng cụ và vật dụng y tế, phẫu thuật, nha khoa và thú y thường được dùng để chẩn đoán, điều trị hoặc cải thiện chức năng hoặc tình trạng của con người và động vật.

Nhóm 10 đặc biệt gồm cả:
- Băng hỗ trợ, băng chỉnh hình;
- Quần áo đặc biệt dùng cho mục đích y tế, ví dụ, quần áo có tác dụng ép chặt, nén chặt, tất chân/băng chân cho người bị giãn tĩnh mạch, áo bó (dùng cho người không kiểm soát được hành vi có hai ống tay dài để buộc tay lại), đồ đi chân chỉnh hình;
- Thiết bị, dụng cụ và vật dụng dùng cho kinh nguyệt, tránh thai và sinh đẻ, ví dụ, cốc nguyệt san, vòng petxe, bao cao su, nệm cho việc sinh nở, kẹp foóc-xép dùng trong sản khoa;
- Thiết bị và đồ dùng trị liệu và bộ phận giả dùng để cấy ghép làm từ vật liệu nhân tạo hoặc tổng hợp, ví dụ, mô cấy dùng trong phẫu thuật làm từ vật liệu nhân tạo, vú nhân tạo /vú giả, máy tạo nhịp não/máy điều hòa nhịp não, dụng cụ cấy ghép tự phân hủy sinh học dùng để cố định xương.
- Đồ đạc chuyên dùng cho mục đích y tế, ví dụ, ghế bành dùng cho mục đích y tế hoặc nha khoa, đệm khí/đệm hơi dùng cho mục đích y tế, bàn phẫu thuật.

Nhóm 10 đặc biệt không bao gồm:
- Vật liệu băng bó dùng trong y tế và vật thấm hút vệ sinh, ví dụ, thạch cao để băng bó, băng và gạc để băng bó vết thương, miệng đệm lót ngực dùng cho người cho con bú, bỉm cho trẻ em và cho người không tự chủ được, băng vệ sinh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt (Nhóm 5);
- Mô cấy chứa các mô sống dùng trong phẫu thuật(Nhóm 5);
- Thuốc hút không có chất thuốc lá dùng cho mục đích y tế (Nhóm 5) và thuốc lá điện tử (Nhóm 34);
- Xe lăn dùng cho người tàn tật và xe scutơ bốn bánh (Nhóm 12);
- Bàn để xoa bóp, gối cho bé bú (Nhóm 20);
- Kính đeo mắt kiểu cách độc đáo để trang trí (Nhóm 20).

Class Heading  
Apparatus and installations for lighting, heating, cooling, steam generating, cooking, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes
Explanatory Note  
Class 11 includes mainly environmental control apparatus and installations, in particular, for the purposes of lighting, cooking, cooling and sanitizing.
This Class includes, in particular:

    •  air-conditioning apparatus and installations
    •  ovens, other than for laboratory use, for example, dental ovens, microwave ovens, bakers' ovens
    •  stoves being heating apparatus
    •  solar thermal collectors
    •  chimney flues, chimney blowers, hearths, domestic fireplaces
    •  sterilizers, incinerators
    •  lighting apparatus and installations, for example, luminous tubes for lighting, searchlights, luminous house numbers, vehicle reflectors, lights for vehicles
    •  lamps, for example, electric lamps, gas lamps, laboratory lamps, oil lamps, street lamps, safety lamps
    •  tanning beds
    •  bath installations, bath fittings, bath plumbing fixtures
    •  toilets, urinals
    •  fountains, chocolate fountains
    •  electrically heated pads, cushions and blankets, not for medical purposes
    •  hot water bottles
    •  electrically heated carpets, electrically heated mugs
    •  electric appliances for making yogurt, bread-making machines, coffee machines, ice-cream making machines
    •  ice machines and apparatus
This Class does not include, in particular:

    •  air condensers (Cl. 7)
    •  current generators, electricity generators (Cl. 7)
    •  soldering lamps (Cl. 7), optical lamps, darkroom lamps (Cl. 9), lamps for medical purposes (Cl. 10)
    •  steam producing apparatus being parts of machines (Cl. 7)
    •  ovens for laboratory use (Cl. 9)
    •  photovoltaic cells (Cl. 9)
    •  signalling lights (Cl. 9)
    •  electrically heated pads, cushions and blankets, for medical purposes (Cl. 10)
    •  cooking utensils that do not have an integrated heat source, for example, non-electric griddles and grills, non-electric waffle irons, non-electric pressure cookers (Cl. 21)
    •  non-electric portable coolers (Cl. 21)
    •  portable baby baths (Cl. 21)
    •  electrically heated clothing (Cl. 25)

NHÓM 11.
Thiết bị và hệ thống để chiếu sáng, sưởi nóng, làm mát, sinh hơi nước, nấu nướng, sấy khô, thông gió, cấp nước và dùng cho mục đích vệ sinh.

CHÚ THÍCH: Nhóm 11 chủ yếu bao gồm các thiết bị và hệ thống kiểm soát môi trường, đặc biệt, cho mục đích chiếu sáng, nấu nướng, làm mát và vệ sinh.
Nhóm 11 đặc biệt gồm cả:
- Thiết bị và hệ thống điều hoà không khí;
- Lò nướng, trừ loại sử dụng trong phòng thí nghiệm, ví dụ, lò nha khoa, lò vi sóng, lò nướng bánh;
- Bếp là thiết bị gia nhiệt;
- Thiết bị thu nhiệt mặt trời;
- Ống thông khói, quạt hút thông khói, buồng đốt, lò sưởi trong nhà;
- Thiết bị khử trùng, lò đốt rác;
- Thiết bị và hệ thống chiếu sáng, ví dụ, ống dạ quang để chiếu sáng, đèn pha để rọi sáng, số nhà phát quang, đèn phản quang của xe cộ, đèn cho xe cộ;
- Đèn, ví dụ, đèn điện, đèn khí đốt, đèn dùng trong phòng thí nghiệm, đèn dầu, đèn đường, đèn an toàn dùng cho thợ mỏ;
- Giường tắm nắng;
- Thiết bị dùng cho bồn tắm, phụ kiện bồn tắm, phụ kiện gá lắp đường ống của bồn tắm;
- Bồn vệ sinh, bồn đi tiểu;
- Vòi phun nước, dụng cụ phun sô cô la dạng tháp;
- Miếng đệm, đệm và chăn được làm nóng bằng điện, không dùng cho mục đích y tế;
- Bình đun nước nóng;
- Thảm sưởi ấm bằng điện, cốc sưởi ấm bằng điện;
- Thiết bị làm sữa chua chạy điện, máy làm bánh mì, máy pha cà phê, máy làm kem, thiết bị và máy làm đá.
Nhóm 11 đặc biệt không bao gồm:
- Bộ ngưng tụ khí (Nhóm 7);
- Máy phát điện (Nhóm 7);
- Đèn hàn (Nhóm 7), đèn quang học, đèn buồng tối (Nhóm 9), đèn dùng cho mục đích y tế (Nhóm 10);
- Thiết bị sinh hơi nước là bộ phận của các máy (Nhóm 7);
- Lò dùng trong phòng thí nghiệm (Nhóm 9);
- Pin quang điện (Nhóm 9);
- Đèn tín hiệu (Nhóm 9);
- Miếng đệm, đệm và chăn được làm nóng bằng điện, dùng cho mục đích y tế (Nhóm 10);
- Các dụng cụ nấu ăn không tích hợp nguồn nhiệt, ví dụ, vỉ nướng không dùng điện, khuôn bánh quế không dùng điện, nồi áp suất không dùng điện (Nhóm 21);
- Vật dụng giữ lạnh/ướp lạnh mang đi được, không dùng điện (Nhóm 21);
- Chậu tắm di chuyển được dùng cho em bé (Nhóm 21);
- Trang phục sưởi ấm bằng điện (Nhóm 25).

Class Heading  
Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water
Explanatory Note  
Class 12 includes mainly vehicles and apparatus for the transport of people or goods by land, air or water.
This Class includes, in particular:

    •  motors and engines for land vehicles
    •  couplings and transmission components for land vehicles
    •  air cushion vehicles
    •  remote control vehicles, other than toys
    •  parts of vehicles, for example, bumpers, windscreens, steering wheels
    •  treads for vehicles, as well as tyres for all kinds of vehicle wheels
This Class does not include, in particular:

    •  railway material of metal (Cl. 6)
    •  motors, engines, couplings and transmission components, other than for land vehicles (Cl. 7)
    •  parts of all kinds of motors and engines, for example, starters, mufflers and cylinders for motors and engines (Cl. 7)
    •  rubber tracks being parts of crawlers for construction, mining, agricultural and other heavy-duty machines (Cl. 7)
    •  tricycles for infants, scooters being toys (Cl. 28)
    •  certain special vehicles or wheeled apparatus not for transportation purposes, for example, self-propelled road sweeping machines (Cl. 7), tea carts (Cl. 20)
    •  certain parts of vehicles, for example, electric batteries, mileage recorders and radios for vehicles (Cl. 9), lights for automobiles and bicycles (Cl. 11), automobile carpets (Cl. 27)

NHÓM 12. 
Xe cộ; Phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước.

CHÚ THÍCH: Nhóm 12 chủ yếu gồm các phương tiện giao thông và thiết bị dùng để vận chuyển người hoặc hàng hóa trên bộ, trên không hoặc dưới nước.

Nhóm 12 đặc biệt gồm cả:
- Ðộng cơ và đầu máy dùng cho phương tiện giao thông trên bộ;
- Các bộ phận ghép nối và truyền động dùng cho phương tiện giao thông trên bộ;
- Phương tiện giao thông chạy trên đệm khí;
- Phương tiện giao thông điều khiển từ xa, trừ loại làm đồ chơi;
- Các bộ phận của phương tiện giao thông, ví dụ, thanh chắn va đập, kính chắn gió, bánh lái;
- Ta-lông lốp xe cho phương tiện giao thông, cũng như lốp cho các loại bánh xe của phương tiện giao thông. 

Nhóm 12 đặc biệt không bao gồm:
- Vật liệu kim loại dùng cho đường sắt (Nhóm 6);
- Ðộng cơ, đầu máy, các bộ phận ghép nối và truyền động trừ loại dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ (Nhóm 7);
- Các bộ phận của tất cả các loại động cơ và đầu máy, ví dụ, bộ khởi động, ống giảm thanh và xy lanh của động cơ và đầu máy (Nhóm 7);
- Băng xích cao su là bộ phận của xích lăn dùng cho máy xây dựng, khai mỏ, nông nghiệp và các máy hạng nặng khác (Nhóm 7);
- Xe ba bánh cho trẻ em, xe scutơ là đồ chơi (Nhóm 28);
- Một số phương tiện giao thông hoặc thiết bị có bánh xe đặc biệt không dùng cho mục đích vận chuyển, ví dụ, máy quét đường tự vận hành (Nhóm 7), bàn dọn đồ uống trà có bánh xe (Nhóm 20);
- Một số bộ phận của phương tiện giao thông, ví dụ, pin điện, dụng cụ đo khoảng cách đã đi và radio dùng cho phương tiện giao thông (Nhóm 9), đèn dùng cho ô tô và xe hai bánh (Nhóm 11), thảm dùng cho ô tô (Nhóm 27).

Class Heading  
Firearms; ammunition and projectiles; explosives; fireworks
Explanatory Note  
Class 13 includes mainly firearms and pyrotechnic products.
This Class includes, in particular:

    •  rescue flares, explosive or pyrotechnic
    •  flare pistols
    •  sprays for personal defence purposes
    •  explosive fog signals, signal rocket flares
    •  air pistols being weapons
    •  bandoliers for weapons
    •  sporting firearms, hunting firearms
This Class does not include, in particular:

    •  grease for weapons (Cl. 4)
    •  blades being weapons (Cl. 8)
    •  side arms, other than firearms (Cl. 8)
    •  non-explosive fog signals, rescue laser signalling flares (Cl. 9)
    •  telescopic sights for firearms (Cl. 9)
    •  flaming torches (Cl. 11)
    •  crackers (party novelties) (Cl. 28)
    •  percussion caps being toys (Cl. 28)
    •  toy air pistols (Cl. 28)
    •  matches (Cl. 34)

NHÓM 13. 
Súng cầm tay; Đạn dược và đầu đạn; Chất nổ; Pháo hoa.

CHÚ THÍCH: Nhóm 13 chủ yếu gồm súng cầm tay các loại và các sản phẩm pháo hoa.
Nhóm 13 đặc biệt gồm cả:
- Pháo hiệu cứu hộ, là chất nổ hoặc pháo hoa;
- Súng hiệu;
- Lọ phun xịt cho cá nhân dùng để tự vệ;
- Tín hiệu báo sương mù bằng chất nổ, pháo sáng báo hiệu;
- Súng hơi ngắn;
- Dây đeo vũ khí;
- Súng thể thao, súng săn.
Nhóm 13 đặc biệt không bao gồm:
- Mỡ/chất bôi trơn dùng cho vũ khí (Nhóm 4);
- Lưỡi dao, kiếm là vũ khí (Nhóm 8);
- Vũ khí đeo cạnh sườn, không phải súng (Nhóm 8);
- Tín hiệu báo sương mù không bằng chất nổ, pháo hiệu laze để cứu hộ (Nhóm 9);
- Kính ngắm xa dùng cho súng (Nhóm 9);
- Ngọn đuốc (Nhóm 11);
- Pháo giấy (vật dụng khác thường cho buổi tiệc) (Nhóm 28);
- Ngòi nổ là đồ chơi (Nhóm 28);
- Súng ngắn đồ chơi bắn hơi (Nhóm 28);
- Diêm (Nhóm 34).

Class Heading  
Precious metals and their alloys; jewellery, precious and semi-precious stones; horological and chronometric instruments
Explanatory Note  
Class 14 includes mainly precious metals and certain goods made of precious metals or coated therewith, as well as jewellery, clocks and watches, and component parts therefor.
This Class includes, in particular:

    •  jewellery, including imitation jewellery, for example, paste jewellery
    •  cuff links, tie pins, tie clips
    •  key rings, key chains and charms therefor
    •  jewellery charms
    •  jewellery boxes
    •  component parts for jewellery, clocks and watches, for example, clasps and beads for jewellery, movements for clocks and watches, clock hands, watch springs, watch crystals
    •  certain goods made of precious metals not otherwise classified by function or purpose, for example, all-purpose boxes of precious metal, statues, busts and works of art of precious metal
This Class does not include, in particular:

    •  certain goods made of precious metals or coated therewith that are classified according to their function or purpose, for example, metals in foil and powder form for use in painting, decorating, printing and art (Cl. 2), dental amalgams of gold (Cl. 5), cutlery (Cl. 8), electric contacts (Cl. 9), pen nibs of gold (Cl. 16), teapots (Cl. 21), gold and silver embroidery (Cl. 26), cigar cases (Cl. 34)
    •  smartwatches (Cl. 9)
    •  charms, other than for jewellery, key rings or key chains (Cl. 26)
    •  objects of art not made of precious metals or coated therewith that are classified according to the material of which they are made, for example, works of art of metal (Cl. 6), of stone, concrete or marble (Cl. 19), of wood, wax, plaster, plastic or resin (Cl. 20), of porcelain, ceramic, earthenware, terra-cotta or glass (Cl. 21)

NHÓM 14. 
Kim loại quý và hợp kim của chúng; Ðồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý và bán quý; Ðồng hồ và dụng cụ đo thời gian.

CHÚ THÍCH: Nhóm 14 chủ yếu gồm các kim loại quý và hàng hoá làm từ các kim loại quý hoặc bọc bằng kim loại này, như là đồ trang sức, đồng hồ và đồng hồ đeo tay và các bộ phận của chúng.
Nhóm 14 đặc biệt gồm cả:
- Đồ trang sức, bao gồm cả đồ trang sức giả, ví dụ, đồ trang sức bằng đá quý nhân tạo;
- Khuy măng sét, ghim cài ca vát, kẹp cài ca vát;
- Vòng đeo chìa khóa, dây đeo chìa khóa và các hạt nhỏ/trang sức dùng cho chúng;
- Đồ trang sức dùng đeo, đính trên dây chuyền, vòng xuyến; 
- Hộp trang sức;
- Các bộ phận của đồ trang sức, đồng hồ và đồng hồ đeo tay, ví dụ, móc gài và hạt cho đồ trang sức, bộ phận chuyển động của đồng hồ và đồng hồ đeo tay, kim đồng hồ, lò xo đồng hồ, mặt kính đồng hồ;
- Một số hàng hoá làm từ kim loại quý hoặc phủ kim loại quý không được phân loại theo mục đích sử dụng hoặc chức năng của chúng, ví dụ, hộp đa năng bằng kim loại quý, tượng, tượng bán thân và tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý.

Nhóm 14 đặc biệt không bao gồm:
- Một số hàng hoá làm từ kim loại quý hoặc phủ kim loại quý được phân loại theo mục đích sử dụng hoặc chức năng của chúng, ví dụ, kim loại dạng lá và dạng bột để sử dụng trong sơn, trang trí, in ấn và mỹ thuật (Nhóm 2), hỗn hống bằng vàng dùng trong nha khoa (Nhóm 5), dao kéo (Nhóm 8), công tắc điện (Nhóm 9), ngòi bút bằng vàng (Nhóm 16), ấm trà (nhóm 21), sợi vàng và sợi bạc để thêu (Nhóm 26), hộp đựng xì gà (Nhóm 34);
- Đồng hồ thông minh (Nhóm 09);
- Chi tiết trang trí, trừ loại dùng cho đồ trang sức, vòng hay dây đeo chìa khóa (Nhóm 26);
- Các sản phẩm nghệ thuật không làm bằng hoặc không phủ bằng kim loại quý được phân loại tùy theo vật liệu tạo ra, ví dụ, tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại (Nhóm 6), bằng đá, xi măng hoặc đá hoa (Nhóm 19), bằng  gỗ, sáp, thạch cao, chất dẻo hoặc nhựa tổng hợp (Nhóm 20), bằng sứ, gốm, đất nung hoặc thủy tinh (Nhóm 21).

Class Heading  
Musical instruments; music stands and stands for musical instruments; conductors' batons
Explanatory Note  
Class 15 includes mainly musical instruments, their parts and their accessories.
This Class includes, in particular:

    •  mechanical musical instruments and their accessories, for example, barrel organs, mechanical pianos, intensity regulators for mechanical pianos, robotic drums
    •  musical boxes
    •  electrical and electronic musical instruments
    •  strings, reeds, pegs and pedals for musical instruments
    •  tuning forks, tuning hammers
    •  colophony (rosin) for stringed musical instruments
This Class does not include, in particular:

    •  apparatus for the recording, transmission, amplification and reproduction of sound, for example, electric and electronic effects units for musical instruments, wah-wah pedals, audio interfaces, audio mixers, equalisers being audio apparatus, subwoofers (Cl. 9)
    •  downloadable electronic sheet music (Cl. 9), printed sheet music (Cl. 16)
    •  downloadable music files (Cl. 9)
    •  musical juke boxes (Cl. 9)
    •  metronomes (Cl. 9)
    •  musical greeting cards (Cl. 16)

NHÓM 15.
Dụng cụ âm nhạc; Giá để bản nhạc và giá giữ nhạc cụ; Que để đánh nhịp của nhạc trưởng.

CHÚ THÍCH: Nhóm 15 chủ yếu bao gồm các dụng cụ âm nhạc, các bộ phận và phụ kiện của chúng.
Nhóm 15 đặc biệt gồm cả:
- Các dụng cụ âm nhạc cơ học và phụ kiện của chúng, ví dụ, đàn thùng, piano cơ học, bộ điều chỉnh độ mạnh dùng cho piano cơ học, trống rô bốt;
- Hộp nhạc;
- Nhạc cụ điện và điện tử;
- Dây, lưỡi gà, núm vặn và bàn đạp dùng cho dụng cụ âm nhạc;
- Âm thoa, khóa lên dây đàn;
- Nhựa thông dùng cho dụng cụ âm nhạc có dây.

Trong nhóm 15 đặc biệt không bao gồm:
- Thiết bị ghi âm, truyền âm, tăng âm và tái tạo âm thanh, ví dụ, các bộ tạo hiệu ứng điện và điện tử dùng cho dụng cụ âm nhạc, phơ dạng bàn đạp, giao diện âm thanh, bộ trộn âm thanh, thiết bị hiệu chỉnh âm thanh, loa siêu trầm (Nhóm 9);
- Bản nhạc điện tử có thể tải về được (Nhóm 9), bản nhạc bướm in sẵn (Nhóm 16);
- Các tệp tin âm nhạc có thể tải về được (Nhóm 9);
- Máy hát tự động (Nhóm 9);
- Máy nhịp/dụng cụ đếm nhịp khi tập chơi nhạc (Nhóm 9);
- Thiệp chúc mừng có nhạc (Nhóm 16).

Class Heading  
Paper and cardboard; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery and office requisites, except furniture; adhesives for stationery or household purposes; drawing materials and materials for artists; paintbrushes; instructional and teaching materials; plastic sheets, films and bags for wrapping and packaging; printers' type, printing blocks
Explanatory Note  
Class 16 includes mainly paper, cardboard and certain goods made of those materials, as well as office requisites.
This Class includes, in particular:

    •  paper knives, paper cutters
    •  cases, covers and devices for holding or securing paper, for example, document files, money clips, holders for cheque books, paper-clips, passport holders, scrapbooks
    •  certain office machines, for example, typewriters, duplicators, franking machines for office use, pencil sharpeners
    •  painting articles for use by artists and interior and exterior painters, for example, artists' watercolour saucers, painters' easels and palettes, paint rollers and trays
    •  certain disposable paper products, for example, bibs, handkerchiefs and table linen of paper
    •  certain goods made of paper or cardboard not otherwise classified by function or purpose, for example, paper bags, envelopes and containers for packaging, figurines and works of art of paper or cardboard, such as figurines of papier mâché, framed or unframed lithographs, paintings and watercolours
This Class does not include, in particular:

    •  certain goods made of paper or cardboard that are classified according to their function or purpose, for example, photographic paper (Cl. 1), abrasive paper (Cl. 3), indoor window blinds of paper (Cl. 20), table plates and cups of paper (Cl. 21), bed covers of paper (Cl. 24), paper clothing (Cl. 25), cigarette paper (Cl. 34)
    •  paints (Cl. 2)
    •  hand tools for artists, for example, spatulas, sculptors' chisels (Cl. 8)
    •  teaching apparatus, for example, audiovisual teaching apparatus, resuscitation mannequins (Cl. 9), toy models (Cl. 28)

NHÓM 16. 
Giấy, bìa cứng; Ấn phẩm; Vật liệu để đóng sách; Ảnh chụp; Văn phòng phẩm và đồ dùng văn phòng, trừ đồ đạc; Keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho mục đích gia dụng; Vật liệu dùng để vẽ và vật liệu dùng cho nghệ sĩ; Bút lông; Ðồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy; Tấm, màng mỏng, túi bằng chất dẻo dùng để bọc và bao gói; Chữ in, bản in đúc (clisê).

CHÚ THÍCH: Nhóm 16 bao gồm chủ yếu gồm giấy, các tông và một số hàng hoá làm bằng các vật liệu này, cũng như đồ dùng văn phòng.
Nhóm 16 đặc biệt gồm cả:
- Dao rọc giấy, xén giấy;
- Bìa sách, vỏ bọc và dụng cụ dùng để giữ hoặc bảo vệ giấy, ví dụ, cặp hồ sơ tài liệu, kẹp tiền, bìa bọc quyển séc, kẹp giấy, bìa bọc hộ chiếu, sổ lưu niệm vở trang rời;
- Một số máy văn phòng, ví dụ, máy chữ, máy nhân bản, máy đóng dấu dùng cho văn phòng, gọt bút chì;
- Dụng cụ sơn dành cho nghệ sĩ và họa sĩ vẽ trong nhà và ngoài trời, ví dụ, đĩa đựng màu nước của nghệ sĩ, bảng màu và giá vẽ của họa sĩ, khay và con lăn sơn;
- Một số sản phẩm giấy dùng một lần, ví dụ, yếm, tạp dề, giấy ăn và khăn trải bàn bằng giấy;
- Một số hàng hóa được làm bằng giấy hoặc các tông không được xếp vào các nhóm khác theo chức năng hay mục đích sử dụng, ví dụ, túi giấy, bao bì và đồ đựng dùng để bao gói, tượng nhỏ và tác phẩm nghệ thuật bằng giấy hoặc các tông, như tượng nhỏ bằng giấy bồi, tờ in thạch bản có khung hoặc không có khung, tranh vẽ và màu nước.

Nhóm 16 đặc biệt không bao gồm:
- Một số hàng hóa làm bằng giấy hoặc bìa cứng được phân loại theo mục đích sử dụng hoặc chức năng của chúng, ví dụ, giấy ảnh (Nhóm 1), giấy mài (Nhóm 3), rèm cửa sổ trong nhà bằng giấy (Nhóm 20), đĩa giấy và cốc giấy dùng cho bàn ăn (Nhóm 21), khăn trải giường bằng giấy (Nhóm 24), trang phục bằng giấy (Nhóm 25), giấy cuộn thuốc lá (Nhóm 34);
- Sơn (nhóm 2);
- Dụng cụ cầm tay dùng cho nghệ sĩ, ví dụ, cái bay, cái đục cho nhà điêu khắc (Nhóm 8);
- Thiết bị giảng dạy, ví dụ, thiết bị giảng dạy nghe nhìn, người nộm cứu ngạt (nhóm 9), và mô hình đồ chơi (Nhóm 28).

Class Heading  
Unprocessed and semi-processed rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and substitutes for all these materials; plastics and resins in extruded form for use in manufacture; packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, tubes and hoses, not of metal
Explanatory Note  
Class 17 includes mainly electrical, thermal and acoustic insulating materials and plastics for use in manufacture in the form of sheets, blocks and rods, as well as certain goods made of rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica or substitutes therefor.
This Class includes, in particular:

    •  rubber material for recapping tyres
    •  floating anti-pollution barriers
    •  adhesive tapes, other than stationery and not for cosmetic, medical or household purposes
    •  plastic films, other than for wrapping and packaging, for example, anti-glare films for windows
    •  elastic threads and threads of rubber or plastic, not for textile use
    •  certain goods made of the materials in this class not otherwise classified by function or purpose, for example, foam supports for flower arrangements, padding and stuffing materials of rubber or plastics, rubber stoppers, shock-absorbing buffers of rubber, rubber bags or envelopes for packaging
This Class does not include, in particular:

    •  certain goods made of the materials in this class that are classified according to their function or purpose, for example, gum resins (Cl. 2), rubber for dental purposes (Cl. 5), asbestos screens for firefighters (Cl. 9), adhesive rubber patches for repairing inner tubes (Cl. 12), erasers (Cl. 16)
    •  fire hoses (Cl. 9)
    •  pipes being parts of sanitary installations (Cl. 11), rigid pipes of metal (Cl. 6) and not of metal (Cl. 19)
    •  insulating glass for building (Cl. 19)

NHÓM 17. 
Cao su, nhựa pec-ca, gôm, amiang, mi-ca bán thành phẩm và chưa xử lý và các vật liệu thay thế cho những vật liệu này; Chất dẻo và nhựa ở dạng đùn ép, sử dụng trong sản xuất; Vật liệu để bao gói, bịt kín và cách ly; Ống mềm phi kim loại.

CHÚ THÍCH: Nhóm 17 chủ yếu gồm vật liệu và chất dẻo cách điện, cách nhiệt và cách âm, được dùng trong sản xuất ở dạng tấm, khối và thanh, cũng như một số hàng hóa bằng cao su, nhựa pec-ca, amiăng, gôm, mica hoặc vật liệu thay thế.

Nhóm 17 đặc biệt gồm có:
- Vật liệu cao su để đắp lại lốp xe;
- Phao ngăn chống ô nhiễm;
- Băng dính, trừ loại dùng trong văn phòng và không dùng cho mục đích y tế hoặc gia dụng;
- Màng nhựa dẻo, trừ loại dùng để bọc và đóng gói, ví dụ, màng (film) chống chói dùng cho cửa sổ;
- Sợi đàn hồi và sợi bằng cao su hoặc chất dẻo, không sử dụng trong ngành dệt;
- Một số hàng hóa được làm từ vật liệu thuộc nhóm này chưa được xếp vào nhóm khác theo mục đích sử dụng hoặc chức năng, ví dụ, đế xốp dùng cắm hoa, vật liệu đệm lót và nhồi bằng cao su hoặc chất dẻo, nút bằng cao su, đệm giảm xóc bằng cao su, túi hoặc bao bì dùng để đóng gói bằng cao su.

Nhóm 17 đặc biệt không bao gồm:
- Một số hàng hóa làm bằng vật liệu thuộc nhóm này được phân loại theo mục đích sử dụng hoặc chức năng của chúng, ví dụ, nhựa cây (Nhóm 2), cao su dùng cho mục đích nha khoa (Nhóm 5), màn che bằng amiăng dùng cho lính cứu hỏa (Nhóm 9), miếng vá bằng cao su có chất dính dùng để sửa chữa săm xe (Nhóm 12), tẩy (Nhóm 16);
- Ống vòi cứu hỏa (Nhóm 9);
- Ống là bộ phận của thiết bị vệ sinh (Nhóm 11) và ống cứng bằng kim loại (Nhóm 6) và ống cứng phi kim loại (Nhóm 19);
- Kính cách ly dùng trong xây dựng (Nhóm 19).

Class Heading  
Leather and imitations of leather; animal skins and hides; luggage and carrying bags; umbrellas and parasols; walking sticks; whips, harness and saddlery; collars, leashes and clothing for animals
Explanatory Note  
Class 18 includes mainly leather, imitations of leather and certain goods made of those materials.
This Class includes, in particular:

    •  luggage and carrying bags, for example, suitcases, trunks, travelling bags, sling bags for carrying infants, school bags
    •  luggage tags
    •  business card cases, pocket wallets
    •  boxes and cases of leather or leatherboard
    •  umbrellas and parasols being small portable goods for protection against weather conditions
This Class does not include, in particular:

    •  certain goods made of leather, imitations of leather, animal skins and hides that are classified according to their function or purpose, for example, leather strops (Cl. 8), polishing leather (Cl. 21), chamois leather for cleaning (Cl. 21), leather belts for clothing (Cl. 25)
    •  bags and cases adapted to the product they are intended to contain, for example, bags adapted for laptops (Cl. 9), bags and cases for cameras and photographic equipment (Cl. 9), cases for musical instruments (Cl. 15), golf bags with or without wheels, bags especially designed for skis and for surfboards (Cl. 28)
    •  walking sticks or canes for medical purposes (Cl. 10)
    •  patio umbrellas (Cl. 22)
    •  clothing, footwear and headwear of leather for human beings (Cl. 25)

NHÓM 18.
Da và giả da; Da động vật và da sống; Túi hành lý và túi xách; Ô và dù; Gậy chống đi bộ; Roi ngựa và yên cương; Vòng cổ, dây buộc và trang phục cho động vật.

CHÚ THÍCH: Nhóm 18 chủ yếu gồm da, giả da và một số hàng hóa bằng các vật liệu kể trên.

Nhóm 18 đặc biệt gồm có:
- Túi hành lý và túi xách, ví dụ, va li, rương, hòm, túi du lịch, địu trẻ em, cặp sách;
- Thẻ hành lý hay nhãn hành lý;
- Ví đựng danh thiếp, ví bỏ túi;
- Hộp và cặp bằng da hoặc bìa giả da;
- Dù và ô là những vật dụng nhỏ gọn, dễ mang theo để bảo vệ khỏi các điều kiện thời tiết.

Nhóm 18 đặc biệt không bao gồm:
- Một số hàng hóa làm bằng da, giả da, da động vật và da sống được phân loại theo mục đích sử dụng hoặc chức năng của chúng, ví dụ, dây da để liếc dao cạo (Nhóm 8), da để đánh bóng (Nhóm 21), da thuộc để làm sạch (Nhóm 21), thắt lưng da dùng cho trang phục (Nhóm 25);
- Túi hoặc cặp dành riêng cho sản phẩm, ví dụ, cặp đựng máy tính xách tay (Nhóm 9); túi và cặp đựng máy ảnh và thiết bị chụp ảnh (Nhóm 9), túi đựng dụng cụ âm nhạc (Nhóm 15), túi đựng đồ đánh gôn có hoặc không có bánh xe, túi thiết kế đặc biệt dùng cho môn trượt tuyết hoặc lướt sóng (Nhóm 28);
- Gậy chống dùng đi bộ hoặc ba toong dùng cho mục đích y tế (Nhóm 10);
- Ô dù che nắng ngoài trời (Nhóm 10);
- Trang phục, đồ đi chân và đồ đội đầu bằng da dành cho người (Nhóm 25).



Class Heading  
Materials, not of metal, for building and construction; rigid pipes, not of metal, for building; asphalt, pitch, tar and bitumen; transportable buildings, not of metal; monuments, not of metal
Explanatory Note  
Class 19 includes mainly materials, not of metal, for building and construction.
This Class includes, in particular:

    •  building materials of wood, for example, beams, planks, panels
    •  wood veneers
    •  building glass, for example, glass tiles, insulating glass for building, safety glass
    •  glass granules for marking out roads
    •  granite, marble, gravel
    •  terra-cotta for use as a building material
    •  roofing, not of metal, incorporating photovoltaic cells
    •  gravestones and tombs, not of metal
    •  statues, busts and works of art of stone, concrete or marble
    •  letter boxes of masonry
    •  geotextiles
    •  coatings being building materials
    •  scaffolding, not of metal
    •  transportable buildings or structures, not of metal, for example, aquaria, aviaries, flagpoles, porches, swimming pools
This Class does not include, in particular:

    •  cement preservatives, cement-waterproofing preparations (Cl. 1)
    •  fireproofing preparations (Cl. 1)
    •  wood preservatives (Cl. 2)
    •  oils for releasing form work for building (Cl. 4)
    •  letter boxes of metal (Cl. 6) and not of metal or masonry (Cl. 20)
    •  statues, busts and works of art of common metal (Cl. 6), of precious metal (Cl. 14), of wood, wax, plaster, plastic or resin (Cl. 20), of porcelain, ceramic, earthenware, terra-cotta, clay or glass (Cl. 21)
    •  certain pipes, not of metal, not for building, for example, pipes being parts of sanitary installations (Cl. 11), flexible pipes, tubes and hoses, not of metal (Cl. 17)
    •  substances for insulating buildings against moisture (Cl. 17)
    •  birdcages (Cl. 21)
    •  glass for vehicle windows (semi-finished product) (Cl. 21)
    •  mats and matting, linoleum and other materials for covering existing floors (Cl. 27)
    •  unsawn or undressed timber (Cl. 31)

NHÓM 19. 
Vật liệu, không bằng kim loại, dùng trong xây dựng; Ống cứng, phi kim loại, dùng cho xây dựng; Asphan, hắc ín, nhựa đường và bitum; Công trình xây dựng vận chuyển được, phi kim loại; Ðài kỷ niệm, phi kim loại.
CHÚ THÍCH: Nhóm 19 chủ yếu gồm các vật liệu, phi kim loại, dùng cho xây dựng. 
Nhóm 19 đặc biệt gồm cả:
- Gỗ dùng trong xây dựng, ví dụ, xà, ván, tấm;
- Lớp gỗ dán bề mặt;
- Kính xây dựng, ví dụ, ngói thuỷ tinh, kính cách ly dùng cho xây dựng, kính an toàn;
- Hạt thuỷ tinh để đánh dấu đường đi;
- Đá hoa cương/đá granit, đá hoa cẩm thạch, sỏi;
- Đất nung (terra-cotta) được sử dụng làm vật liệu xây dựng;
- Tấm lợp, phi kim loại, có kết hợp với pin quang điện;
- Bia mộ và mộ, phi kim loại;
- Tượng, tượng bán thân và các tác phẩm nghệ thuật bằng đá, bê tông hay cẩm thạch; 
- Hộp thư làm bằng khối xây;
- Vải địa kỹ thuật;
- Lớp phủ là vật liệu xây dựng;
- Giàn giáo, không bằng kim loại;
- Các công trình hoặc kết cấu vận chuyển được, không bằng kim loại, ví dụ bể cá/bể thủy sinh, chuồng chim, cột cờ, cổng vòm, bể bơi.
Nhóm 19 đặc biệt không bao gồm:
- Chế phẩm bảo quản xi măng, chế phẩm chống thấm cho xi măng (Nhóm 1);
- Chế phẩm chịu lửa (Nhóm 1);
- Chế phẩm bảo quản gỗ (Nhóm 2);
- Dầu dùng để tách tháo khuôn cốp pha trong xây dựng (Nhóm 4);
- Hộp thư bằng kim loại (Nhóm 6) và hộp thư không bằng kim loại hay khối xây (Nhóm 20);
- Tượng, tượng bán thân và các tác phẩm nghệ thuật bằng các kim loại thông thường (Nhóm 6), bằng kim loại quý (Nhóm 14), bằng gỗ, sáp, thạch cao, chất dẻo hoặc nhựa tổng hợp (Nhóm 20), bằng sứ, gốm, đất nung, terra-cotta, đất sét hoặc thủy tinh (nhóm 21);
- Một số loại ống, phi kim loại, không dùng trong xây dựng, ví dụ, ống là bộ phận của hệ thống vệ sinh (Nhóm 11), ống mềm không bằng kim loại (Nhóm 17);
- Hợp chất chống ẩm cho các tòa nhà (Nhóm 17);
- Lồng chim (Nhóm 21);
- Kính cho cửa xe cộ (bán thành phẩm) (Nhóm 21);
- Thảm hay chiếu, vải sơn lót sàn và các vật liệu dùng để phủ sàn nhà đã có sẵn (Nhóm 27);
- Gỗ thô hoặc gỗ cây chưa xử lý (Nhóm 31).

Class Heading  
Furniture, mirrors, picture frames; containers, not of metal, for storage or transport; unworked or semi-worked bone, horn, whalebone or mother-of-pearl; shells; meerschaum; yellow amber
Explanatory Note  
Class 20 includes mainly furniture and parts therefor, as well as certain goods made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastic.
This Class includes, in particular:

    •  metal furniture, furniture for camping, gun racks, newspaper display stands
    •  indoor window blinds and shades
    •  bedding, for example, mattresses, bed bases, pillows
    •  looking glasses, furniture and toilet mirrors
    •  registration plates, not of metal
    •  small items of hardware, not of metal, for example, bolts, screws, dowels, furniture casters, collars for fastening pipes
    •  letter boxes, not of metal or masonry
    •  certain dispensing apparatus, not of metal, automatic or non-automatic, for example, towel dispensers, queue ticket dispensers, dispensers for dog waste bags, toilet paper dispensers
This Class does not include, in particular:

    •  outdoor blinds of metal (Cl. 6), not of metal and not of textile (Cl. 19), of textile (Cl. 22)
    •  certain dispensing apparatus that are classified according to their function or purpose, for example, fluid dispensing machines for industrial use (Cl. 7), electronic ticket dispensing terminals (Cl. 9), dosage dispensers for medical use (Cl. 10), adhesive tape dispensers (Cl. 16)
    •  certain mirrors for specific uses, for example, mirrors used in optical goods (Cl. 9), mirrors used in surgery or dentistry (Cl. 10), rearview mirrors (Cl. 12), sighting mirrors for guns (Cl. 13)
    •  special furniture for laboratories (Cl. 9) or for medical use (Cl. 10)
    •  certain goods made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastic, that are classified according to their function or purpose, for example, beads for making jewellery (Cl. 14), wooden floor boards (Cl. 19), baskets for domestic use (Cl. 21), plastic cups (Cl. 21), reed mats (Cl. 27)
    •  bed linen, eiderdowns and sleeping bags (Cl. 24)

NHÓM 20. Ðồ đạc, gương, khung tranh; Thùng chứa, không bằng kim loại, dùng để lưu trữ hoặc vận chuyển; Xương, sừng, phiến sừng ở hàm cá voi hoặc xà cừ dạng thô hoặc bán thành phẩm; Vỏ sò, vỏ ốc; Đá bọt; Hổ phách vàng.
CHÚ THÍCH: Nhóm 20 chủ yếu gồm đồ đạc và các bộ phận của chúng, cũng như một số hàng hóa làm bằng gỗ, li-e, lau, sậy, cói, liễu gai, sừng, xương, phiến sừng ở hàm cá voi, vỏ sò, vỏ ốc, hổ phách, xà cừ, đá bọt, thế phẩm của các vật liệu này, hoặc làm bằng chất dẻo.
Nhóm 20 đặc biệt gồm cả:
- Ðồ đạc bằng kim loại, đồ đạc để cắm trại, giá để súng, giá bày báo chí;
- Rèm cửa sổ trong nhà;
- Bộ đồ giường, ví dụ, đệm, giát giường, gối;
- Gương soi, gương dùng cho đồ đạc và trang điểm;
- Biển đăng ký, không bằng kim loại;
- Đồ ngũ kim nhỏ phi kim loại, ví dụ, bu lông, đinh vít, chốt, bánh xe cho đồ đạc, vòng đệm để giữ chặt ống;
- Hộp thư, không bằng kim loại hoặc vật liệu xây;
- Một số dụng cụ phân phối, không phải bằng kim loại, tự động hoặc không tự động, ví dụ, bộ phân phối khăn lau, dụng cụ phân phối vé/phiếu xếp hàng, dụng cụ phân phối túi đựng chất thải của chó, dụng cụ phân phối giấy vệ sinh.
Nhóm 20 đặc biệt không bao gồm:
- Rèm ngoài trời bằng kim loại (Nhóm 6), không bằng kim loại hoặc không bằng vật liệu dệt (Nhóm 19), bằng vật liệu dệt (Nhóm 22);
- Một số thiết bị phân phối được phân loại theo chức năng hoặc mục đích của chúng, ví dụ, thiết bị phân phối chất lỏng dùng trong công nghiệp (Nhóm 7), thiết bị phân phối vé, điện tử (Nhóm 9), thiết bị phân phối định liều dùng cho y tế (Nhóm 10), máy phân phối băng dính (Nhóm 16);
- Một số loại gương dùng cho mục đích đặc biệt, ví dụ gương dùng trong sản phẩm quang học (Nhóm 9), gương dùng trong phẫu thuật hoặc nha khoa (Nhóm 10), gương chiếu hậu (Nhóm 12), kính ngắm dùng cho súng (Nhóm 13);
- Đồ đạc riêng biệt cho phòng thí nghiệm (Nhóm 9) hoặc cho mục đích y tế (Nhóm 10);
- Một số hàng hóa làm bằng gỗ, li-e, lau, sậy, cói, liễu, sừng, xương, phiến sừng ở hàm cá voi, vỏ sò, vỏ ốc, hổ phách, xà cừ, đá bọt, thế phẩm của các vật liệu này, hoặc làm bằng chất dẻo được phân loại theo mục đích sử dụng hoặc chức năng của chúng, ví dụ, hạt để làm đồ trang sức (Nhóm 14), tấm ván sàn bằng gỗ (Nhóm 19), rổ dùng trong gia đình (Nhóm 21), cốc nhựa (Nhóm 21), chiếu cói (Nhóm 27);
- Bộ đồ trải giường bằng vải, chăn lông vịt và túi ngủ (Nhóm 24).

Class Heading  
Household or kitchen utensils and containers; cookware and tableware, except forks, knives and spoons; combs and sponges; brushes, except paintbrushes; brush-making materials; articles for cleaning purposes; unworked or semi-worked glass, except building glass; glassware, porcelain and earthenware
Explanatory Note  
Class 21 includes mainly small, hand-operated utensils and apparatus for household and kitchen use, as well as cosmetic utensils, glassware and certain goods made of porcelain, ceramic, earthenware, terra-cotta, clay or glass.
This Class includes, in particular:

    •  household and kitchen utensils, for example, fly swatters, clothes-pegs, mixing spoons, basting spoons and corkscrews, as well as serving utensils, for example, sugar tongs, ice tongs, pie servers and serving ladles
    •  household, kitchen and cooking containers, for example, vases, bottles, piggy banks, pails, cocktail shakers, and non-electric kettles, pressure cookers, cooking pots and pans
    •  small hand-operated kitchen apparatus for mincing, grinding, pressing or crushing, for example, garlic presses, nutcrackers, pestles and mortars
    •  coasters and place mats, not of paper or textile
    •  trivets
    •  cosmetic utensils, for example, electric and non-electric combs and toothbrushes, dental floss, foam toe separators for use in pedicures, powder puffs, fitted vanity cases
    •  gardening articles, for example, gardening gloves, window-boxes, watering cans
    •  indoor aquaria, terrariums and vivariums
This Class does not include, in particular:

    •  cleaning preparations (Cl. 3)
    •  certain goods made of glass, porcelain and earthenware that are classified according to their function or purpose, for example, porcelain for dental prostheses (Cl. 5), spectacle lenses (Cl. 10), glass wool for insulation, semi-processed acrylic or organic glass (Cl. 17), earthenware tiles (Cl. 19), building glass (Cl. 19), glass fibres for textile use (Cl. 22)
    •  containers for storage and transport of goods, of metal (Cl. 6), not of metal (Cl. 20)
    •  small apparatus for mincing, grinding, pressing or crushing, which are driven by electricity (Cl. 7)
    •  razors and shaving apparatus, hair and nail clippers, electric and non-electric implements for manicure and pedicure, for example, manicure sets, emery boards, cuticle nippers (Cl. 8)
    •  table cutlery (Cl. 8) and hand-operated cutting tools for kitchen use, for example, vegetable shredders, pizza cutters, cheese slicers (Cl. 8)
    •  lice combs (Cl. 10)
    •  electric cooking utensils (Cl. 11)
    •  toilet mirrors (Cl. 20)

NHÓM 21. 
Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp núc; Dụng cụ nấu nướng và bộ đồ ăn, trừ dĩa, dao và thìa; Lược và bọt biển; Bàn chải, trừ chổi quét sơn/bút lông để vẽ; Vật liệu dùng để làm bàn chải; Vật dụng dùng để làm sạch; Thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm, trừ kính xây dựng; Ðồ thuỷ tinh, sành, sứ và đất nung.

CHÚ THÍCH: Nhóm 21 chủ yếu gồm dụng cụ và máy, thiết bị loại nhỏ thao tác bằng tay dùng cho gia đình và bếp núc cũng như dụng cụ trang điểm, đồ thuỷ tinh và một số hàng hóa làm từ sứ, gốm, đất nung, terra-cotta hoặc thủy tinh. 

Nhóm 21 đặc biệt gồm cả:
- Dụng cụ dùng cho gia đình và bếp núc, ví dụ, vỉ đập ruồi, kẹp phơi quần áo, thìa trộn, thìa đục lỗ và dụng cụ mở nút chai xoắn ruột gà cũng như đồ dùng phục vụ, ví dụ kẹp gắp đường miếng, kẹp gắp đá, xẻng xúc bánh và muôi múc;
- Đồ chứa dùng cho gia đình, bếp núc và nấu nướng, ví dụ, lọ hoa, chai lọ, lợn đựng tiền tiết kiệm, xô, bình lắc rượu cốc-tai và ấm đun nước, nồi áp suất, nồi, xoong, chảo không dùng điện;
- Thiết bị nhà bếp loại nhỏ vận hành bằng tay dùng để băm, thái, xay, ép hoặc nghiền, ví dụ, máy ép tỏi, dụng cụ kẹp vỏ quả hạch, chày và cối;
- Tấm lót ly và tấm lót bàn, không làm bằng giấy hoặc vải;
- Giá 3 chân;
- Dụng cụ trang điểm, ví dụ lược và bàn chải đánh răng chạy điện và không chạy điện, chỉ nha khoa, tấm xốp để tách các ngón chân dùng trong chữa trị hoặc săn sóc bàn chân, bông thoa phấn, túi đựng đồ vệ sinh cá nhân [có đồ bên trong];
- Vật dụng để làm vườn, ví dụ, găng tay làm vườn, bồn hoa để cửa sổ, bình tưới nước;
- Bể nuôi cá, loài thủy sinh, vườn ươm và vườn thú trong nhà.
Nhóm 21 đặc biệt không bao gồm:
- Các chế phẩm để làm sạch (Nhóm 3);
- Một số hàng hóa bằng thuỷ tinh, sứ và đồ đất nung được phân loại theo mục đích sử dụng hoặc chức năng của chúng, ví dụ, sứ để làm răng giả (Nhóm 5), mắt kính (Nhóm 10), sợi thủy tinh để cách ly, thủy tinh acrylic hoặc thủy tinh hữu cơ, bán thành phẩm (Nhóm 17), ngói bằng đất nung (Nhóm 19), kính xây dựng (Nhóm 19), sợi thủy tinh dùng để dệt (Nhóm 22);
- Đồ chứa đựng để lưu giữ và vận chuyển hàng hóa bằng kim loại (Nhóm 6), không bằng kim loại (Nhóm 20)
- Các thiết bị loại nhỏ để băm, thái, xay, ép hoặc nghiền chạy điện (Nhóm 7);
- Dao cạo và máy cạo râu, dụng cụ xén tóc hoặc cắt móng tay chân, dụng cụ để chăm sóc bàn tay và bàn chân, dùng điện hoặc không dùng điện, ví dụ, bộ dụng cụ cắt, sửa móng tay chân, giũa móng tay chân, kìm mũi nhọn dùng để cắt biểu bì (Nhóm 8);
- Bộ đồ bàn ăn (dao, dĩa, thìa) (Nhóm 8) và dụng cụ cắt thao tác thủ công dùng cho nhà bếp, ví dụ, dụng cụ cắt rau củ, dụng cụ cắt pizza, dụng cụ thái lát pho mát (Nhóm 8);
- Lược chải chấy rận (Nhóm 10);
- Dụng cụ nấu nướng, chạy điện (Nhóm 11);
- Gương soi để trang điểm (Nhóm 20).

Class Heading  
Ropes and string; nets; tents and tarpaulins; awnings of textile or synthetic materials; sails; sacks for the transport and storage of materials in bulk; padding, cushioning and stuffing materials, except of paper, cardboard, rubber or plastics; raw fibrous textile materials and substitutes therefor
Explanatory Note  
Class 22 includes mainly canvas and other materials for making sails, rope, padding, cushioning and stuffing materials and raw fibrous textile materials.
This Class includes, in particular:

    •  cords and twines made of natural or artificial textile fibres, paper or plastics
    •  commercial fishing nets, hammocks, rope ladders
    •  vehicle covers, not fitted
    •  certain sacks and bags not otherwise classified by function or purpose, for example, mesh bags for washing laundry, body bags, mail bags
    •  packaging bags of textile
    •  animal fibres and raw textile fibres, for example, animal hair, cocoons, jute, raw or treated wool, raw silk
This Class does not include, in particular:

    •  metal ropes (Cl. 6)
    •  certain nets and bags that are classified according to their function or purpose, for example, safety nets (Cl. 9), luggage nets for vehicles (Cl. 12), garment bags for travel (Cl. 18), hair nets (Cl. 26), golf bags, nets for sports (Cl. 28)
    •  strings for musical instruments (Cl. 15) and for sports rackets (Cl. 28)
    •  packaging bags, not of textile, which are classified according to the material of which they are made, for example, packaging bags of paper or plastics (Cl. 16), of rubber (Cl. 17), of leather (Cl. 18)
    •  padding and stuffing materials of paper or cardboard (Cl. 16), rubber or plastics (Cl. 17)

NHÓM 22. 
Dây và dây thừng; Lưới; Lều (trại) và vải dầu/vải nhựa/vải bạt; Mái che bằng chất liệu dệt hoặc tổng hợp; Buồm; Bao bì đựng để vận chuyển và lưu giữ nguyên liệu dạng rời; Vật liệu để đệm (lót) và nhồi, trừ giấy, bìa cứng, cao su hoặc chất dẻo; Vật liệu sợi dệt dạng thô và vật liệu thay thế chúng.

CHÚ THÍCH: Nhóm 22 chủ yếu gồm vải bạt và vật liệu khác dùng để làm buồm, dây thừng, vật liệu để nhồi, đệm (lót) và vật liệu sợi dệt dạng thô. 
Nhóm 22 đặc biệt bao gồm:
- Dây và dây bện làm bằng sợi dệt tự nhiên hoặc nhân tạo, bằng giấy hoặc bằng chất dẻo;
- Lưới đánh bắt cá, võng, thang dây công nghiệp;
- Tấm phủ xe cộ, không gắn cố định;
- Một số bao và túi không được phân loại vào các nhóm khác theo chức năng hoặc mục đích sử dụng, ví dụ, túi lưới dùng để giặt, túi đựng thi thể, túi đựng thư;
- Túi bằng vải để bao gói;
- Sợi từ động vật và sợi dệt dạng thô, ví dụ, lông động vật, kén tằm, sợi đay, len thô hoặc đã xử lý, tơ lụa thô.
Nhóm 22 đặc biệt không bao gồm:
- Dây chão bằng kim loại (Nhóm 6);
- Một số lưới và túi được phân loại theo mục đích sử dụng hoặc chức năng của chúng, ví dụ, lưới bảo hiểm, lưới an toàn, lưới phòng hộ (Nhóm 9), lưới trùm hành lý cho phương tiện vận tải (Nhóm 12), túi đựng quần áo đi du lịch (Nhóm 18), lưới bao tóc (Nhóm 26), túi đựng vật dụng đánh gôn, lưới dùng cho thể thao (Nhóm 28);
- Dây dùng cho nhạc cụ (Nhóm 15) và dây căng cho vợt thể thao (Nhóm 28);
- Túi dùng để đóng gói, không bằng vải dệt, được phân loại theo vật liệu tạo ra chúng, ví dụ, túi dùng để đóng gói bằng giấy hoặc chất dẻo (Nhóm 16), bằng cao su (Nhóm 17), bằng da (Nhóm 18);
- Vật liệu để đệm (lót) và nhồi bằng giấy hoặc bìa cứng (Nhóm 16), bằng cao su hoặc chất dẻo (Nhóm 17).

Class Heading  
Yarns and threads for textile use
Explanatory Note  
Class 23 includes mainly natural or synthetic yarns and threads for textile use.
This Class includes, in particular:

    •  fibreglass, elastic, rubber and plastic threads for textile use
    •  threads for embroidery, darning and sewing, including those of metal
    •  spun silk, spun cotton, spun wool
This Class does not include, in particular:

    •  threads, other than for textile use, that are classified according to the material of which they are made, for example, threads for binding of metal (Cl. 6) and not of metal (Cl. 22), elastic threads, threads of rubber or plastic (Cl. 17), fibreglass threads (Cl. 21)
    •  certain threads for specific uses, for example, identification threads for electric wires (Cl. 9), surgical thread (Cl. 10), threads of precious metal being jewellery (Cl. 14)

NHÓM 23.
Các loại sợi dùng để dệt.

CHÚ THÍCH: Nhóm 23 chủ yếu gồm các loại sợi tự nhiên và tổng hợp dùng để dệt.
Nhóm 23 đặc biệt gồm cả:
- Sợi thủy tinh, sợi đàn hồi, sợi cao su, sợi bằng chất dẻo dùng để dệt;
- Sợi/chỉ dùng để thêu, đan và may, bao gồm cả loại bằng kim loại;
- Tơ đã xe, sợi bông đã xe, sợi len đã xe.
Nhóm 23 đặc biệt không bao gồm:
- Sợi/chỉ, không dùng để dệt, được phân loại theo vật liệu mà chúng được làm ra, ví dụ, sợi để buộc bằng kim loại (Nhóm 6) và không bằng kim loại (Nhóm 22), sợi đàn hồi, sợi cao su hay chất dẻo (nhóm 17), sợi thủy tinh (nhóm 21);
- Một số loại sợi/chỉ được dùng trong những công việc cụ thể; ví dụ, dây nhận dạng cho dây điện (Nhóm 9), chỉ phẫu thuật (Nhóm 10), sợi bằng kim loại quý là đồ trang sức (Nhóm 14).

Class Heading  
Textiles and substitutes for textiles; household linen; curtains of textile or plastic
Explanatory Note  
Class 24 includes mainly fabrics and fabric covers for household use.
This Class includes, in particular:

    •  household linen, for example, bedspreads, pillow shams, towels of textile
    •  bed linen of paper
    •  sleeping bags, sleeping bag liners
    •  mosquito nets
This Class does not include, in particular:

    •  electrically heated blankets, for medical purposes (Cl. 10) and not for medical purposes (Cl. 11)
    •  certain textiles and fabrics for specific uses, for example, fabrics for bookbinding (Cl. 16), insulating fabrics (Cl. 17), geotextiles (Cl. 19)
    •  table linen of paper (Cl. 16)
    •  asbestos safety curtains (Cl. 17), bamboo curtains and bead curtains for decoration (Cl. 20)
    •  horse blankets (Cl. 18)

NHÓM 24.
Vải và hàng dệt; Vải lanh dùng trong nhà; Rèm che bằng vải dệt hoặc bằng chất dẻo.

CHÚ THÍCH: Nhóm 24 chủ yếu gồm các loại vải dệt và các loại vải phủ dùng cho gia đình.
Nhóm 24 đặc biệt gồm cả:
- Vải lanh dùng trong nhà, ví dụ, khăn trải giường, vỏ gối, khăn lau bằng vải;
- Khăn trải giường bằng giấy;
- Túi ngủ, lớp lót dùng cho túi ngủ;
- Màn chống muỗi.
Nhóm 24 đặc biệt không bao gồm:
- Chăn được sưởi ấm bằng điện dùng cho mục đích y tế (Nhóm 10) và không dùng cho mục đích y tế (Nhóm 11);
- Một số loại vải dệt và vải chuyên dụng, ví dụ, vải để đóng sách (Nhóm 16), vải dệt để cách ly (Nhóm 17), vải địa kỹ thuật (Nhóm 19);
- Khăn trải bàn bằng giấy (Nhóm 16);
- Rèm chịu lửa bằng amiăng (Nhóm 17), mành bằng tre hoặc rèm bằng hạt cườm dùng để trang trí (Nhóm 20);
- Chăn phủ ngựa (nhóm 18).

Class Heading  
Clothing, footwear, headwear
Explanatory Note  
Class 25 includes mainly clothing, footwear and headwear for human beings.
This Class includes, in particular:

    •  parts of clothing, footwear and headwear, for example, cuffs, pockets, ready-made linings, heels and heelpieces, cap peaks, hat frames (skeletons)
    •  clothing and footwear for sports, for example, ski gloves, sports singlets, cyclists' clothing, martial arts uniforms, football shoes, gymnastic shoes, ski boots
    •  masquerade costumes
    •  paper clothing, paper hats for use as clothing
    •  bibs, not of paper
    •  pocket squares
This Class does not include, in particular:

    •  small items of hardware used in shoemaking, for example, shoe pegs and shoe dowels of metal (Cl. 6) and not of metal (Cl. 20), as well as haberdashery accessories and fastenings for clothing, footwear and headwear, for example, clasps, buckles, zippers, ribbons, hatbands, hat and shoe trimmings (Cl. 26)
    •  certain clothing, footwear and headwear for special use, for example, protective helmets, including for sports, clothing for protection against fire (Cl. 9), clothing especially for operating rooms, orthopaedic footwear (Cl. 10), as well as clothing and footwear that are essential for the practice of certain sports, for example, baseball gloves, boxing gloves, ice skates (Cl. 28)
    •  fitted footmuffs for pushchairs and prams (Cl. 12)
    •  bibs of paper (Cl. 16)
    •  handkerchiefs of paper (Cl. 16) and of textile (Cl. 24)
    •  clothing for animals (Cl. 18)
    •  carnival masks (Cl. 28)
    •  dolls' clothes (Cl. 28)
    •  paper party hats (Cl. 28)

NHÓM 25. 
Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.

CHÚ THÍCH: Nhóm 25 chủ yếu bao gồm quần áo, đồ đi chân và đồ đội đầu dành cho người.
Nhóm 25 đặc biệt gồm cả:
- Bộ phận của quần áo, đồ đi chân và đồ đội đầu, ví dụ, cổ tay áo, túi, lớp lót may sẵn, gót giầy và miếng đệm gót giầy, lưỡi trai của mũ, khung mũ (cốt khung);
- Quần áo và đồ đi chân dùng cho thể thao, ví dụ, găng tay trượt tuyết, áo may ô/áo lót thể thao, quần áo cho người đi xe đạp, đồng phục võ thuật, giầy đá bóng, giầy tập thể dục, giầy ống trượt tuyết;
- Trang phục dùng trong các lễ hội hóa trang;
- Quần áo bằng giấy, mũ bằng giấy được sử dụng như trang phục;
- Yếm dãi không bằng giấy;
- Khăn gập cài túi áo ngực/complê.
Nhóm 25 đặc biệt không bao gồm:
- Các chi tiết cứng nhỏ được sử dụng trong sản xuất giầy, ví dụ, móc treo giầy và miếng đệm gót giầy bằng kim loại (Nhóm 6) và không bằng kim loại (Nhóm 20), cũng như phụ kiện đồ may mặc và khóa kéo cho quần áo, đồ đi chân và đồ đội đầu, ví dụ, khóa, khóa cài, khóa kéo, ruy băng, dải băng quanh mũ, đồ trang trí mũ và giầy (Nhóm 26); 
- Một số quần áo, đồ đi chân và đồ đội đầu đặc biệt, ví dụ, mũ bảo hiểm, bao gồm cả loại dùng trong thể thao, quần áo chống lửa (Nhóm 9), quần áo chuyên dùng trong phòng giải phẫu, giày dép chỉnh hình (Nhóm 10), cũng như quần áo và đồ đi chân cần thiết khi chơi một số môn thể thao, ví dụ, găng tay bóng chày, găng tay đấm bốc, giày trượt băng (Nhóm 28);
- Túi bọc chân trẻ em dùng cho xe đẩy (Nhóm 12);
- Yếm dãi của trẻ em bằng giấy (Nhóm 16);
- Khăn tay bỏ túi bằng giấy (Nhóm 16) và bằng vải (Nhóm 24);
- Quần áo cho động vật (Nhóm 18);
- Mặt nạ dùng trong lễ hội (Nhóm 28);R7385
- Quần áo cho búp bê (Nhóm 28);
- Mũ tiệc liên hoan bằng giấy (Nhóm 28).

Class Heading  
Lace and embroidery, and haberdashery ribbons and bows; buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers; hair decorations; false hair
Explanatory Note  
Class 26 includes mainly dressmakers' articles, natural or synthetic hair for wear, and hair adornments, as well as small decorative items intended to adorn a variety of objects, not included in other classes.
This Class includes, in particular:

    •  wigs, toupees, false beards
    •  barrettes, hair bands
    •  ribbons and bows being haberdashery or used as hair decorations, made of any material
    •  ribbons and bows for gift wrapping, not of paper
    •  hair nets
    •  buckles, zippers
    •  charms, other than for jewellery, key rings or key chains
    •  artificial garlands and wreaths, including those incorporating lights
    •  certain articles for curling hair, for example, electric and non-electric hair curlers, other than hand implements, hair curling pins, hair curling paper
This Class does not include, in particular:

    •  false eyelashes (Cl. 3)
    •  hooks being small items of metal hardware (Cl. 6) or hardware, not of metal (Cl. 20), curtain hooks (Cl. 20)
    •  certain special types of needles, for example, tattoo needles (Cl. 8), needles for surveying compasses (Cl. 9), needles for medical purposes (Cl. 10), needles for pumps for inflating balls for games (Cl. 28)
    •  hand implements for curling hair, for example, curling tongs, eyelash curlers (Cl. 8)
    •  hair prostheses (Cl. 10)
    •  jewellery charms, charms for key rings or key chains (Cl. 14)
    •  certain ribbons and bows, for example, paper ribbons and bows, other than haberdashery or hair decorations (Cl. 16), rhythmic gymnastics ribbons (Cl. 28)
    •  yarns and threads for textile use (Cl. 23)
    •  Christmas trees of synthetic material (Cl. 28)

NHÓM 26. 
Ðăng ten và đồ để thêu trang trí, ruy băng và nơ dùng để may vá; Khuy, ghim móc và khuyết, kẹp và kim khâu; Hoa nhân tạo; Đồ trang trí cho tóc; Tóc giả.

CHÚ THÍCH: Nhóm 26 chủ yếu gồm các loại vật dụng cho thợ may trang phục nữ, tóc tự nhiên hoặc tổng hợp để đội, đồ trang trí cho tóc, cũng như những vật dụng trang trí nhỏ tô điểm cho đồ vật khác, chưa được xếp vào các nhóm khác. 
Nhóm 26 đặc biệt gồm cả:
- Bộ tóc giả, chỏm tóc giả, râu giả;
- Cặp tóc, băng đô cài tóc;
- Ruy băng và nơ là đồ may vá hoặc sử dụng để trang trí tóc, làm bằng bất cứ vật liệu gì;
- Ruy băng và nơ dùng để gói quà tặng, không bằng giấy;
- Lưới bao tóc;
- Khóa cài, khoá kéo;
- Chi tiết trang trí, trừ loại dùng cho đồ trang sức, vòng hoặc dây đeo chìa khóa;
- Vòng hoa nhân tạo, bao gồm cả những loại kết hợp với đèn;
- Một số vật dụng để uốn tóc, ví dụ, dụng cụ uốn tóc dùng điện hoặc không dùng điện, trừ loại dụng cụ cầm tay, kẹp uốn tóc, giấy dùng để uốn tóc. 
Nhóm 26 đặc biệt không bao gồm:
- Lông mi giả (Nhóm 3);
- Móc là vật dụng nhỏ bằng kim loại cứng (Nhóm 6) hoặc phi kim loại cứng (Nhóm 20), móc rèm (Nhóm 20);
- Một số loại kim đặc biệt, ví dụ, kim xăm hình (Nhóm 8), kim la bàn (Nhóm 9), kim dùng cho mục đích y tế (Nhóm 10), kim bơm bóng trong các trò chơi (Nhóm 28);
- Các dụng cụ cầm tay để uốn tóc, ví dụ, kẹp uốn tóc, dụng cụ uốn lông mi (Nhóm 8);
- Tóc dùng để cấy (Nhóm 10);
- Trang sức dùng đeo, đính trên dây chuyền, vòng xuyến, hạt nhỏ trang sức dùng cho vòng hoặc dây đeo chìa khóa (Nhóm 14);
- Một số ruy băng và nơ, ví dụ, ruy băng và nơ bằng giấy, không dùng để may vá hay trang trí tóc (Nhóm 16), dải băng thể dục nhịp điệu (Nhóm 28);
- Sợi dệt (Nhóm 23);
- Cây Noel bằng vật liệu tổng hợp (Nhóm 28).

Class Heading  
Games, toys and playthings; video game apparatus; gymnastic and sporting articles; decorations for Christmas trees
Explanatory Note  
Class 28 includes mainly toys, apparatus for playing games, sports equipment, amusement and novelty items, as well as certain articles for Christmas trees.
This Class includes, in particular:

    •  amusement and game apparatus, including controllers therefor
    •  novelty toys for playing jokes and for parties, for example, carnival masks, paper party hats, confetti, party poppers and crackers (party novelties)
    •  hunting and fishing tackle, for example, fishing rods, landing nets for anglers, decoys, hunting game calls
    •  equipment for various sports and games
This Class does not include, in particular:

    •  Christmas tree candles (Cl. 4), electric lights for Christmas trees (Cl. 11), confectionery and chocolate decorations for Christmas trees (Cl. 30)
    •  diving equipment (Cl. 9)
    •  certain gymnastic and sporting articles, for example, protective helmets, goggles and mouthguards for sports (Cl. 9), sporting firearms (Cl. 13), gymnasium mats (Cl. 27), as well as certain fishing and hunting equipment, for example, hunting knives, harpoons (Cl. 8), hunting firearms (Cl. 13), commercial fishing nets (Cl. 22), that are classified according to other functions or purposes
    •  sex toys, love dolls (Cl. 10)
    •  clothing for gymnastics and sports (Cl. 25)

NHÓM 28.
Trò chơi, đồ chơi; Thiết bị chơi trò chơi video; Dụng cụ thể dục thể thao; Ðồ trang hoàng cây Noel.

CHÚ THÍCH: Nhóm 28 chủ yếu bao gồm đồ chơi, thiết bị để chơi trò chơi, dụng cụ thể thao, đồ vui chơi giải trí mới và các vật dụng kỳ dị, cũng như một số đồ vật để trang hoàng cây Noel.
Nhóm 28 đặc biệt gồm cả:
- Thiết bị trò chơi và giải trí, bao gồm thiết bị điều khiển của chúng;
- Đồ chơi mới để phục vụ trò đùa vui và cho bữa tiệc, ví dụ, mặt nạ hóa trang, mũ tiệc liên hoan làm bằng giấy, hoa giấy dùng cho lễ hội, pháo bông cho buổi liên hoan và pháo giấy (vật dụng khác thường cho buổi tiệc);
- Dụng cụ dùng để đi săn và câu cá, ví dụ, dây câu, vợt bắt cá dùng cho người đi câu; mồi giả để câu cá, còi hiêu lệnh trong săn bắn;
- Thiết bị dùng trong thể thao và các trò chơi khác nhau.
Nhóm 28 đặc biệt không bao gồm:
- Nến dành cho cây Noel (Nhóm 4), đèn trang hoàng cây Noel (Nhóm 11), đồ trang trí bằng bánh kẹo và sô cô la cho cây Noel (Nhóm 30);
- Thiết bị dành cho thợ lặn (Nhóm 9);
- Một số vật dụng trong thể dục và thể thao, ví dụ, mũ bảo hiểm, dụng cụ bảo vệ miệng và mắt dùng trong thể thao (Nhóm 9), súng thể thao (Nhóm 13), thảm dùng tập thể dục (Nhóm 27), cũng như một số thiết bị dùng để đi câu và đi săn, ví dụ, dao săn, lao dùng để săn (Nhóm 8), súng săn (Nhóm 13), lưới đánh cá công nghiệp (Nhóm 22), chúng được phân loại theo mục đích sử dụng hoặc chức năng khác;
- Đồ chơi tình dục, búp bê tình yêu (Nhóm 10);
- Quần áo thể dục và thể thao (Nhóm 25).



Class Heading  
Meat, fish, poultry and game; meat extracts for culinary purposes; preserved, frozen, dried and cooked fruits, vegetables and seaweeds; jellies, jams, compotes; eggs; milk, cheese, butter, yogurt and other milk products; oils and fats for food
Explanatory Note  
Class 29 includes mainly foodstuffs of animal origin, as well as fruits and vegetables, and other horticultural comestible products which are prepared or preserved for consumption.
This Class includes, in particular:

    •  meat-, fish-, fruit-, vegetable- or seaweed-based food
    •  edible insects
    •  milk beverages with milk predominating
    •  milk substitutes, for example, almond milk, coconut milk, peanut milk, rice milk, soya milk
    •  preserved mushrooms
    •  pulses and nuts prepared for human consumption
    •  seeds prepared for human consumption, not being seasonings or flavourings
This Class does not include, in particular:

    •  animal extracts for the food industry (Cl. 1)
    •  oils and fats, other than for food, for example, industrial oil (Cl. 4), castor oil for medical purposes (Cl. 5)
    •  baby food (Cl. 5)
    •  dietary supplements (Cl. 5)
    •  dietetic food and substances adapted for medical use (Cl. 5)
    •  chocolate-coated nuts (Cl. 30)
    •  processed seeds for use as a seasoning (Cl. 30)
    •  salad dressings (Cl. 30)
    •  foodstuffs for animals (Cl. 31)
    •  fresh and unprocessed fruits, vegetables, nuts and seeds (Cl. 31)
    •  live animals (Cl. 31)
    •  seeds for planting (Cl. 31)

NHÓM 29.
Thịt, cá, gia cầm và thú săn; Chất chiết ra từ thịt cho mục đích nấu ăn; Rau, quả và rong biển được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; Nước quả nấu đông, mứt ướt, mứt quả ướt; Trứng; Sữa, pho mát, bơ, sữa chua và các sản phẩm sữa khác; Dầu thực vật và mỡ dùng cho thực phẩm.

CHÚ THÍCH: Nhóm 29 chủ yếu gồm thực phẩm có nguồn gốc động vật, cũng như thực phẩm có nguồn gốc thực vật và các sản phẩm trong vườn có thể ăn được, đã được chế biến hoặc bảo quản để tiêu dùng.
Nhóm 29 đặc biệt gồm cả:
- Thực phẩm trên cơ sở thịt, cá, trái cây, rau quả hoặc rong biển;
- Côn trùng ăn được;
- Ðồ uống có sữa trong đó sữa là chủ yếu;
- Chất thay thế sữa, ví dụ, sữa hạnh nhân, sữ dừa, sữa lạc/sữa đậu phộng, sữa gạo, sữa đậu nành;
- Nấm đã được bảo quản;
- Hạt đậu và hạnh nhân đã chế biến làm thức ăn cho người;
- Hạt đã chế biến làm thức ăn cho người, không phải là gia vị hoặc hương liệu.
Nhóm 29 đặc biệt không bao gồm:
- Chất chiết xuất từ động vật dùng cho ngành công nghiệp thực phẩm;
- Dầu và mỡ, không dùng cho thực phẩm, ví dụ, dầu công nghiệp (Nhóm 4), dầu thầu dầu dùng cho mục đích y tế (Nhóm 5);
- Thực phẩm cho em bé (Nhóm 5);
- Chất bổ sung ăn kiêng (Nhóm 5);
- Chất và thực phẩm dinh dưỡng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế (Nhóm 5);
- Quả hạch bọc sô cô la (Nhóm 30);
- Hạt đã xử lý dùng làm gia vị (Nhóm 30);
- Nước xốt cho sa-lát (Nhóm 30);
- Thức ăn cho động vật (Nhóm 31);
- Hoa quả, rau, các loại quả hạch và hạt tươi và chưa xử lý (Nhóm 31);
- Ðộng vật sống (Nhóm 31);
- Hạt để trồng cây (Nhóm 31).

Class Heading  
Coffee, tea, cocoa and substitutes therefor; rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour and preparations made from cereals; bread, pastries and confectionery; chocolate; ice cream, sorbets and other edible ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, spices, preserved herbs; vinegar, sauces and other condiments; ice (frozen water)
Explanatory Note  
Class 30 includes mainly foodstuffs of plant origin, except fruits and vegetables, prepared or preserved for consumption, as well as auxiliaries intended for the improvement of the flavour of food.
This Class includes, in particular:

    •  beverages with coffee, cocoa, chocolate or tea base
    •  cereals prepared for human consumption, for example, oat flakes, corn chips, husked barley, bulgur, muesli
    •  pizza, pies, sandwiches
    •  chocolate-coated nuts
    •  flavourings for food or beverages
This Class does not include, in particular:

    •  salt for industrial purposes (Cl. 1)
    •  baby food (Cl. 5)
    •  dietary supplements (Cl. 5)
    •  medicinal teas and dietetic food and substances adapted for medical use (Cl. 5)
    •  yeast for pharmaceutical purposes (Cl. 5), yeast for animal consumption (Cl. 31)
    •  milk beverages flavoured with coffee, cocoa, chocolate or tea (Cl. 29)
    •  soups, bouillon (Cl. 29)
    •  fresh herbs (Cl. 31)
    •  foodstuffs for animals (Cl. 31)
    •  unprocessed cereals (Cl. 31)

NHÓM 30.
Cà phê, trà (chè), ca cao và các sản phẩm thay thế chúng; Gạo, mì ống và mì sợi; Bột sắn hột và bột cọ sagu; Bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; Bánh mì, bánh ngọt và bánh kẹo; Sô cô la; Kem lạnh, kem trái cây và các loại đá lạnh khác ăn được; Đường, mật ong, nước mật đường; Men, bột nở; Muối, gia vị, thảo mộc đã bảo quản; Dấm, nước xốt và các loại gia vị khác; Kem (nước đông lạnh).R8383

CHÚ THÍCH: Nhóm 30 chủ yếu gồm các loại thực phẩm gốc thực vật, trừ trái cây và rau đã chế biến hoặc bảo quản để tiêu dùng, cũng như các gia vị để cải thiện hương vị thực phẩm.
Nhóm 30 đặc biệt gồm cả:
- Ðồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao, sô-cô-la hoặc trà;
- Ngũ cốc đã chế biến làm thức ăn cho người, ví dụ, yến mạch cán mỏng, ngô dạng lát mỏng, lúa mạch đã xát vỏ, món Bulgur (thực phẩm làm từ lúa mì), món điểm tâm từ các loại quả, hạt khô (muesli);
- Bánh pizza, bánh pa-tê/bánh nướng/bánh hấp, bánh mì kẹp nhân/bánh xăng-đuých;
- Quả hạch bọc sô-cô-la;
- Hương liệu, dùng cho đồ ăn hoặc đồ uống.
Nhóm 30 đặc biệt không bao gồm:
- Muối dùng cho mục đích công nghiệp (Nhóm 1);
- Thực phẩm cho em bé (Nhóm 05);
- Chất bổ sung ăn kiêng (Nhóm 05);
- Trà dùng làm thuốc và chất và thực phẩm ăn kiêng phù hợp cho việc sử dụng trong y tế (Nhóm 05);
- Men cho mục đích dược phẩm (Nhóm 05), men dùng làm thức ăn cho động vật (Nhóm 31);
- Đồ uống làm từ sữa có hương vị cà phê, ca cao, sô-cô-la hoặc trà (Nhóm 29);
- Xúp/canh, nước canh thịt (Nhóm 29);
- Thảo mộc tươi (Nhóm 31)
- Thức ăn cho động vật (Nhóm 31);
- Ngũ cốc chưa qua chế biến (Nhóm 31).

Class Heading  
Raw and unprocessed agricultural, aquacultural, horticultural and forestry products; raw and unprocessed grains and seeds; fresh fruits and vegetables, fresh herbs; natural plants and flowers; bulbs, seedlings and seeds for planting; live animals; foodstuffs and beverages for animals; malt
Explanatory Note  
Class 31 includes mainly land and sea products not having been subjected to any form of preparation for consumption, live animals and plants, as well as foodstuffs for animals.
This Class includes, in particular:

    •  unprocessed cereals, unprocessed rice
    •  fresh fruits and vegetables, even after washing or waxing
    •  plant residue
    •  unprocessed algae
    •  unsawn timber
    •  fertilised eggs for hatching
    •  fresh mushrooms and truffles
    •  litter for animals, for example, aromatic sand, sanded paper for pets
This Class does not include, in particular:

    •  cultures of microorganisms and leeches for medical purposes (Cl. 5)
    •  dietary supplements for animals and medicated animal feed (Cl. 5)
    •  semi-worked wood (Cl. 19)
    •  artificial fishing bait (Cl. 28)
    •  tobacco (Cl. 34)

NHÓM 31.
Các sản phẩm nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm vườn và lâm nghiệp dạng thô và chưa xử lý; Các loại ngũ cốc và hạt dạng thô và chưa xử lý; Rau, củ và quả tươi, thảo mộc tươi; Cây và hoa tự nhiên; Củ, cây con và hạt giống để trồng; Động vật sống; Thức ăn và đồ uống cho động vật; Mạch nha.

CHÚ THÍCH: Nhóm 31 chủ yếu gồm thổ sản và thủy sản chưa qua bất kỳ một sự chế biến nào để tiêu dùng, thực vật và động vật còn sống cũng như thức ăn cho động vật.
Nhóm 31 đặc biệt gồm cả:
- Ngũ cốc chưa chế biến, thóc chưa chế biến;
- Trái cây và rau tươi, thậm chí sau khi rửa hoặc bôi sáp;
- Phế thải thực vật;
- Tảo chưa xử lý;
- Gỗ chưa xẻ ;
- Trứng đã được thụ tinh dùng để ấp;
- Nấm cục tươi và nấm tươi;
- Ổ cho động vật, ví dụ, cát thơm, giấy nhám dùng cho vật nuôi trong nhà.
Nhóm 31 đặc biệt không bao gồm:
- Chủng vi sinh nuôi cấy và đỉa còn sống dùng cho mục đích y tế (Nhóm 5);
- Chất bổ sung ăn kiêng cho động vật và thức ăn cho động vật có chứa thuốc (Nhóm 5);
- Gỗ bán thành phẩm (Nhóm 19);
- Mồi nhân tạo để câu cá (Nhóm 28).
- Thuốc lá (Nhóm 34).

Class Heading  
Beers; non-alcoholic beverages; mineral and aerated waters; fruit beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making non-alcoholic beverages
Explanatory Note  
Class 32 includes mainly non-alcoholic beverages, as well as beer.
This Class includes, in particular:

    •  de-alcoholised beverages
    •  soft drinks
    •  rice-based and soya-based beverages, other than milk substitutes
    •  energy drinks, isotonic beverages, protein-enriched sports beverages
    •  non-alcoholic essences and fruit extracts for making beverages
This Class does not include, in particular:

    •  dietetic beverages adapted for medical purposes (Cl. 5)
    •  lemon juice for culinary purposes, tomato juice for cooking (Cl. 29)
    •  milk beverages with milk predominating, milk shakes (Cl. 29)
    •  milk substitutes, for example, almond milk, coconut milk, peanut milk, rice milk, soya milk (Cl. 29)
    •  beverages with coffee, cocoa, chocolate or tea base (Cl. 30)
    •  flavourings for beverages (Cl. 30)
    •  beverages for pets (Cl. 31)
    •  alcoholic beverages, except beer (Cl. 33)

NHÓM 32.
Bia; Đồ uống không có cồn; Nước khoáng và nước uống có ga; Ðồ uống hoa quả và nước ép trái cây; Xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống không có cồn.

CHÚ THÍCH: Nhóm 32 chủ yếu gồm bia và đồ uống không có cồn. 
Nhóm 32 đặc biệt gồm cả:
- Ðồ uống được khử cồn; 
- Nước ngọt;
- Đồ uống trên cơ sở gạo và đậu nành, không phải là sản phẩm thay thế sữa;
- Đồ uống tăng lực, đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể, đồ uống dùng trong thể thao giàu protein;
- Tinh chất và chiết xuất từ trái câykhông có cồn để làm đồ uống.
Nhóm 32 đặc biệt không bao gồm:
- Ðồ uống kiêng chuyên dùng cho mục đích y tế (Nhóm 5);
- Nước ép chanh dùng cho mục đích nấu ăn, nước cà chua dùng cho nấu ăn (Nhóm 29);
- Ðồ uống có sữa trong đó sữa là chủ yếu, sữa khuấy (Nhóm 29);
- Sản phẩm thay thế sữa, ví dụ, sữa hạnh nhân, sữa dừa, sữa đậu phộng/sữa lạc, sữa gạo, sữa đậu nành (Nhóm 29);
- Ðồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao, sô-cô-la hoặc trà (chè) (Nhóm 30);
- Hương liệu cho đồ uống (Nhóm 30);
- Đồ uống cho vật nuôi trong nhà (Nhóm 31);
- Đồ uống có cồn, trừ bia (Nhóm 33).

Class Heading  
Alcoholic beverages, except beers; alcoholic preparations for making beverages
Explanatory Note  
Class 33 includes mainly alcoholic beverages, essences and extracts.
This Class includes, in particular:

    •  wines, fortified wines
    •  alcoholic cider, perry
    •  spirits, liqueurs
    •  alcoholic essences, alcoholic fruit extracts, bitters
This Class does not include, in particular:

    •  medicinal beverages (Cl. 5)
    •  beers (Cl. 32)
    •  de-alcoholised beverages (Cl. 32)
    •  non-alcoholic mixers used to make alcoholic beverages, for example, soft drinks, soda water (Cl. 32)

NHÓM 33.
Ðồ uống có cồn, trừ bia; Các chế phẩm có cồn dùng để làm đồ uống.

CHÚ THÍCH: Nhóm 33 chủ yếu bao gồm các loại đồ uống, tinh chất và chiết xuất có cồn.
Nhóm 33 đặc biệt gồm cả:
- Rượu vang, rượu vang cao độ;
- Rượu táo, rượu lê;
- Rượu mạnh/rượu etylic/rượu cồn, rượu mùi;
- Tinh chất có cồn, chiết xuất từ trái cây có cồn, rượu đắng.
Nhóm 33 đặc biệt không bao gồm:
- Đồ uống dùng làm thuốc (Nhóm 5);
- Bia (Nhóm 32);
- Ðồ uống được khử cồn (Nhóm 32);
- Các đồ phối trộn không có cồn dùng để làm đồ uống có cồn, ví dụ, nước ngọt, nước xô-đa (Nhóm 32).

Class Heading  
Tobacco and tobacco substitutes; cigarettes and cigars; electronic cigarettes and oral vaporizers for smokers; smokers' articles; matches
Explanatory Note  
Class 34 includes mainly tobacco and articles used for smoking, as well as certain accessories and containers related to their use.
This Class includes, in particular:

    •  tobacco substitutes, not for medical purposes
    •  flavourings for use in electronic cigarettes or oral vaporizers for smokers
    •  herbs for smoking
    •  snuff
    •  certain accessories and containers related to the use of tobacco and articles for smoking, for example, lighters for smokers, ashtrays for smokers, tobacco jars, snuff boxes, cigar humidors
This Class does not include, in particular:

    •  tobacco-free cigarettes for medical purposes (Cl. 5)
    •  batteries and chargers for electronic cigarettes (Cl. 9)
    •  ashtrays for automobiles (Cl. 12)

NHÓM 34. 
Thuốc lá và các sản phẩm thay thế thuốc lá; Thuốc lá điếu và xì gà; Thuốc lá điện tử và bình sinh hơi cho người hút thuốc; Vật dụng cho người hút thuốc; Diêm.

CHÚ THÍCH: Nhóm 34 chủ yếu bao gồm thuốc lá và các vật dụng dùng để hút thuốc, cũng như một số phụ kiện và đồ đựng thuốc lá. 
Nhóm 34 đặc biệt gồm cả:
- Sản phẩm thay thế thuốc lá, không dùng cho mục đích y tế;
- Hương liệu sử dụng trong thuốc lá điện tử hoặc bình sinh hơi cho người hút thuốc;
- Thảo mộc dùng để hút;
- Thuốc lá bột để hít;
- Một số phụ kiện và đồ đựng liên quan đến việc sử dụng thuốc lá và các vật dụng để hút thuốc, ví dụ, bật lửa cho người hút thuốc, gạt tàn dùng cho người hút thuốc, bình đựng thuốc lá, hộp đựng thuốc lá bột, hộp giữ độ ẩm cho xì gà.
Nhóm 34 đặc biệt không bao gồm:
- Thuốc hút không có chất thuốc lá, dùng cho mục đích y tế (Nhóm 5);
- Pin và sạc pin dùng cho thuốc lá điện tử (Nhóm 9);
- Gạt tàn thuốc lá dùng cho xe ô tô (Nhóm 12).

Class Heading  
Construction services; installation and repair services; mining extraction, oil and gas drilling
Explanatory Note  
Class 37 includes mainly services in the field of construction, as well as services involving the restoration of objects to their original condition or their preservation without altering their physical or chemical properties.
This Class includes, in particular:

    •  construction and demolition of buildings, roads, bridges, dams or transmission lines, as well as services in the field of construction, for example, interior and exterior painting, plastering, plumbing, heating equipment installation, and roofing
    •  shipbuilding
    •  rental of construction tools, machines and equipment, for example, rental of bulldozers, rental of cranes
    •  various repair services, for example, those in the fields of electricity, computer hardware, furniture, instruments, tools
    •  various restoration services, for example, building restoration, furniture restoration and restoration of works of art
    •  maintenance services for preserving an object in its original condition without changing any of its properties, for example, furniture maintenance, vehicle maintenance, swimming-pool maintenance and maintenance of computer hardware
    •  cleaning of different objects, for example, windows, vehicles, clothing, as well as the laundering and pressing of clothing
This Class does not include, in particular:

    •  physical storage of goods (Cl. 39)
    •  transformation of an object or substance that involves a process of change in its essential properties, for example, the cutting, dyeing, fireproofing of cloth (Cl. 40), the casting, plating, treating of metal (Cl. 40), custom tailoring, dressmaking, embroidering (Cl. 40), food and drink preservation (Cl. 40)
    •  drafting construction plans, architectural services (Cl. 42)
    •  installation, maintenance and updating of computer software (Cl. 42), creation and hosting of websites (Cl. 42)

NHÓM 37. 
Dịch vụ xây dựng; Dịch vụ lắp đặt và sửa chữa; Dịch vụ khai thác mỏ, khoan dầu và khí.

CHÚ THÍCH: Nhóm 37 chủ yếu gồm các dịch vụ trong lĩnh vực xây dựng, cũng như các dịch vụ để phục chế các đối tượng về trạng thái ban đầu của chúng hoặc duy trì/bảo tồn mà không làm thay đổi các đặc tính vật lý hay hoá học của chúng.
Nhóm 37 đặc biệt gồm cả:
- Xây dựng và phá dỡ nhà cửa, đường xá, cầu cống, đập hay các tuyến truyền tải, cũng như các dịch vụ trong lĩnh vực xây dựng, ví dụ như sơn nội, ngoại thất, trát vữa, lắp đặt hệ thống ống nước, lắp đặt thiết bị sưởi ấm, và lợp mái.;
- Đóng tàu, thuyền;
- Cho thuê các công cụ, máy móc và thiết bị xây dựng, ví dụ, cho thuê xe ủi đất/máy ủi đất, cho thuê cần trục;
- Các dịch vụ sửa chữa khác, như dịch vụ sửa chữa điện, phần cứng máy tính, đồ đạc, dụng cụ, công cụ;
- Dịch vụ trùng tu phục chế, ví dụ, trùng tu các công trình xây dựng, đồ đạc, phục chế các tác phẩm nghệ thuật;
- Dịch vụ bảo dưỡng nhằm duy trì đối tượng ở dạng ban đầu mà không làm thay đổi bất kỳ đặc tính nào của nó, ví dụ bảo dưỡng đồ đạc, bảo dưỡng xe cộ, bảo dưỡng bể bơi và bảo dưỡng phần cứng máy tính;
- Làm sạch các vật dụng khác nhau, ví dụ cửa sổ, phương tiện giao thông, trang phục, chẳng hạn như giặt là trang phục.
Nhóm 37 đặc biệt không bao gồm:
- Lưu giữ hàng hóa dạng vật lý;
- Biến đổi một đối tượng hoặc chất liên quan đến quá trình thay đổi tính chất cốt lõi của chúng, ví dụ, cắt, nhuộm, hay can thiệp để quần áo có tính chống cháy (Nhóm 40), đúc, mạ, xử lý kim loại (Nhóm 40), may đo theo yêu cầu, may mặc, thêu (Nhóm 40), bảo quản đồ ăn, đồ uống (Nhóm 40);
- Dịch vụ thiết kế bản vẽ thi công và dịch vụ kiến trúc (Nhóm 42);
- Lắp đặt, bảo trì và cập nhật phần mềm máy tính (Nhóm 42), thiết kế và lưu trữ trang web (Nhóm 42).

Class Heading  
Telecommunications services
Explanatory Note  
Class 38 includes mainly services that allow at least one party to communicate with another, as well as services for the broadcasting and transmission of data.
This Class includes, in particular:

    •  transmission of digital files and electronic mail
    •  providing user access to global computer networks
    •  radio and television broadcasting
    •  video-on-demand transmission
    •  providing internet chatrooms and online forums
    •  telephone and voice mail services
    •  teleconferencing and videoconferencing services
This Class does not include, in particular:

    •  content or subject matter that may be contained in the communication activity, for example, downloadable image files (Cl. 9), providing business information via a website (Cl. 35), providing films and television programmes, not downloadable, via video-on-demand services (Cl. 41)
    •  online advertising on a computer network, radio advertising, television advertising (Cl. 35)
    •  services conducted using telecommunication connections, for example, online retail services for downloadable digital music (Cl. 35), online banking (Cl. 36)
    •  telemarketing services (Cl. 35)
    •  production of radio and television programmes (Cl. 41)
    •  telecommunications technology consultancy (Cl. 42)
    •  online social networking services (Cl. 45)

NHÓM 38.
Dịch vụ viễn thông.

CHÚ THÍCH: Nhóm 38 chủ yếu gồm các dịch vụ cho phép ít nhất một bên liên lạc với một bên khác, cũng như dịch vụ phát sóng và truyền dữ liệu.
Nhóm 38 đặc biệt gồm cả:
- Truyền các tệp kỹ thuật số và thư điện tử;
- Cấp quyền truy cập của người dùng vào mạng máy tính toàn cầu;
- Phát thanh và truyền hình;
- Truyền video theo yêu cầu;
- Cung cấp phòng chat internet và diễn đàn trực tuyến;
- Dịch vụ điện thoại và thư thoại;
- Dịch vụ hội nghị từ xa và hội nghị truyền hình.
Nhóm 38 đặc biệt không bao gồm:
- Nội dung hoặc chủ đề có thể có trong hoạt động truyền thông, ví dụ: tệp hình ảnh có thể tải xuống (Nhóm 9), cung cấp thông tin thương mại qua trang web (Nhóm 35), cung cấp phim và chương trình truyền hình, không thể tải xuống, qua video dịch vụ theo yêu cầu (Nhóm 41);
- Quảng cáo qua đài phát thanh (Nhóm 35);
- Các dịch vụ được thực hiện bằng kết nối viễn thông, ví dụ: dịch vụ bán lẻ trực tuyến cho nhạc số có thể tải xuống (Nhóm 35), ngân hàng trực tuyến (Nhóm 36);
- Dịch vụ marketing từ xa (Nhóm 35);
- Sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình (Nhóm 41);
- Tư vấn công nghệ viễn thông (Nhóm 42);
- Dịch vụ mạng xã hội trực tuyến (Nhóm 45).

Class Heading  
Treatment of materials; recycling of waste and trash; air purification and treatment of water; printing services; food and drink preservation
Explanatory Note  
Class 40 includes mainly services rendered by the mechanical or chemical processing, transformation or production of objects or inorganic or organic substances, including custom manufacturing services. For the purposes of classification, the production or manufacturing of goods is considered a service only in cases where it is effected for the account of another person to their order and specification. If the production or manufacturing is not being performed to fulfil an order for goods which meet the customer's 
particular needs, requirements, or specifications, then it is generally ancillary to the maker's primary commercial activity or goods in trade. If the substance or object is marketed to third parties by the person who processed, transformed or produced it, then this would generally not be considered a service.
This Class includes, in particular:

    •  transformation of an object or substance and any process involving a change in its essential properties, for example, dyeing a garment; such transformation services are also classified in Class 40 if they are provided in the framework of repair or maintenance work, for example, chromium plating of motor vehicle bumpers
    •  services of material treatment which may be present during the production of any substance or object other than a building, for example, services which involve cutting, shaping, polishing by abrasion or metal coating
    •  joining of materials, for example, soldering or welding
    •  processing and treatment of foodstuffs, for example, fruit crushing, flour milling, food and drink preservation, food smoking, freezing of foods
    •  custom manufacturing of goods to the order and specification of others (bearing in mind that certain offices require that the goods produced be indicated), for example, custom manufacturing of automobiles
    •  quilting, embroidering, custom tailoring, textile dyeing, applying finishes to textiles
This Class does not include, in particular:

    •  certain customization services, for example, the custom painting of automobiles (Cl. 37)
    •  cleaning services, for example, laundering, window cleaning, cleaning of interior and exterior surfaces of buildings (Cl. 37)
    •  rustproofing, for example, anti-rust treatment for vehicles (Cl. 37)
    •  services in the field of construction, for example, painting and plastering (Cl. 37)
    •  services that do not entail a change in the essential properties of the object or substance, for example, furniture maintenance or repair (Cl. 37)
    •  decorating of food, food sculpting (Cl. 43)

NHÓM 40. 
Xử lý vật liệu; Tái chế chất thải và rác thải; Lọc không khí và xử lý nước; Dịch vụ in ấn; Bảo quản thực phẩm và đồ uống.

CHÚ THÍCH: Nhóm 40 chủ yếu gồm các dịch vụ được thực hiện bằng việc xử lý, biến đổi hoặc sản xuất về cơ học hoặc hoá học các chất vô cơ hay hữu cơ hoặc các vật thể, bao gồm các dịch vụ sản xuất tùy chỉnh. 
Vì mục đích phân loại, việc sản xuất hoặc chế tạo hàng hóa chỉ được coi là dịch vụ trong những trường hợp mà hàng hóa được thực hiện vì lợi ích của một người khác theo đơn đặt hàng hoặc theo đặc điểm kỹ thuật. 
Nếu việc sản xuất hoặc chế tạo không được thực hiện để hoàn thành một đơn đặt hàng đối với hàng hóa đáp ứng nhu cầu, yêu cầu hoặc mô tả cụ thể của khách hàng, thì nó nói chung là phụ trợ cho hoạt động thương mại chính hoặc hàng hoá trong thương mại của nhà sản xuất. 
Nếu chất liệu hoặc vật thể được đem bán cho bên thứ ba bởi người đã xử lý, biến đổi hoặc sản xuất nó, thì điều này nói chung sẽ không được coi là một dịch vụ.
Nhóm 40 đặc biệt gồm cả:
- Biến đổi một vật thể hay một chất và bất kỳ quy trình nào làm thay đổi các đặc tính thiết yếu của chúng ví dụ: nhuộm một bộ quần áo;
- Các dịch vụ chuyển đổi như vậy cũng được phân loại trong Nhóm 40 nếu chúng được cung cấp trong phạm vi của công việc sửa chữa hoặc bảo trì, ví dụ, mạ crôm tấm chắn xe;
- Dịch vụ xử lý vật liệu trong quy trình sản xuất chất hoặc vật thể bất kỳ nhưng không phải là công trình xây dựng; ví dụ, dịch vụ liên quan tới việc cắt, tạo hình, đánh bóng bằng cách mài mòn hoặc bọc kim loại;
- Nối các vật liệu, ví dụ, hàn;
- Chế biến và xử lý thực phẩm, ví dụ như nghiền, ép trái cây, xay bột, bảo quản thực phẩm và đồ uống, xông khói thực phẩm, đông lạnh thực phẩm;
- Sản xuất tùy chỉnh các hàng hóa theo đơn đặt hàng hoặc theo yêu cầu cụ thể của người khác (lưu ý rằng một số tổ chức yêu cầu hàng hoá sản xuất ra phải được chỉ rõ), ví dụ, sản xuất tùy chỉnh xe ô tô;
- Nhồi bông, thêu thùa, may đo theo yêu cầu, nhuộm vải, hồ vải.
Nhóm 40 đặc biệt không bao gồm:
- Một số dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng, ví dụ, sơn xe ô tô theo yêu cầu của khách hàng (Nhóm 37);
- Dịch vụ vệ sinh, ví dụ, giặt là, làm sạch cửa sổ, làm sạch bề mặt bên trong và bên ngoài của tòa nhà (Nhóm 37);
- Chống gỉ, ví dụ, xử lý chống gỉ cho xe (Nhóm 37);
- Dịch vụ trong lĩnh vực xây dựng, ví dụ, sơn và trát (Nhóm 37);
- Các dịch vụ không đòi hỏi phải thay đổi các đặc tính thiết yếu của vật thể hoặc chất, ví dụ, bảo dưỡng hoặc sửa chữa đồ nội thất (Nhóm 37);
- Trang trí thực phẩm, tạo hình trang trí trên thực phẩm (Nhóm 43).



Class Heading  
Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis, industrial research and industrial design services; quality control and authentication services; design and development of computer hardware and software
Explanatory Note  
Class 42 includes mainly services provided by persons in relation to the theoretical and practical aspects of complex fields of activities, for example, scientific laboratory services, engineering, computer programming, architectural services or interior design.
This Class includes, in particular:

    •  services of engineers and scientists who undertake evaluations, estimates, research and reports in the scientific and technological fields, including technological consultancy
    •  computer and technology services for securing computer data and personal and financial information and for the detection of unauthorized access to data and information, for example, computer virus protection services, data encryption services, electronic monitoring of personally identifying information to detect identity theft via the internet
    •  software as a service (SaaS), platform as a service (PaaS)
    •  scientific research services for medical purposes
    •  architectural and urban planning services
    •  certain design services, for example, industrial design, design of computer software and systems, interior design, packaging design, graphic arts design, dress designing
    •  surveying (engineering)
    •  oil, gas and mining exploration services
This Class does not include, in particular:

    •  certain research services, for example, business research (Cl. 35), marketing research (Cl. 35), financial research (Cl. 36), research in the field of education (Cl. 41), genealogical research (Cl. 45), legal research (Cl. 45)
    •  computerized file management (Cl. 35)
    •  financial evaluation services (Cl. 36)
    •  installation, maintenance and repair of computer hardware (Cl. 37)
    •  mining extraction, oil and gas drilling (Cl. 37)
    •  sound engineering services (Cl. 41)
    •  certain design services, for example, landscape design (Cl. 44)
    •  medical and veterinary services (Cl. 44)
    •  legal services (Cl. 45)

NHÓM 42. 
Dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu và thiết kế liên quan đến chúng; Dịch vụ nghiên cứu công nghiệp, dịch vụ phân tích công nghiệp và dịch vụ thiết kế công nghiệp; Dịch vụ kiểm soát và xác thực chất lượng; Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính.

CHÚ THÍCH: Nhóm 42 chủ yếu gồm dịch vụ do các cá nhân tiến hành liên quan đến các khía cạnh lý thuyết hay thực hành của các lĩnh vực hoạt động phức tạp, ví dụ, dịch vụ phòng thí nghiệm khoa học, kỹ thuật, lập trình máy tính, dịch vụ kiến trúc hoặc thiết kế nội thất.
Nhóm 42 đặc biệt gồm cả:
- Dịch vụ của các kỹ sư và các nhà khoa học thực hiện các đánh giá, ước tính, nghiên cứu và báo cáo trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ bao gồm cả tư vấn công nghệ;
- Dịch vụ máy tính và công nghệ để bảo vệ dữ liệu máy tính và thông tin cá nhân và thông tin tài chính và để phát hiện sự truy cập trái phép vào dữ liệu và thông tin, ví dụ: dịch vụ bảo vệ máy tính khỏi vi rút, dịch vụ mã hóa dữ liệu, giám sát điện tử thông tin nhận dạng cá nhân để phát hiện hành vi trộm cắp danh tính qua internet;
- Phần mềm như một dịch vụ (SaaS), nền tảng như một dịch vụ (PaaS);
- Dịch vụ nghiên cứu khoa học cho mục đích y học;
- Dịch vụ quy hoạch kiến trúc và đô thị;
- Một số dịch vụ thiết kế, ví dụ, thiết kế công nghiệp, thiết kế phần mềm và hệ thống máy tính, thiết kế nội thất, thiết kế bao bì, thiết kế nghệ thuật đồ họa, thiết kế trang phục;
- Khảo sát [kỹ thuật];
- Dịch vụ thăm dò dầu, khí và khai thác mỏ.
Nhóm 42 đặc biệt không bao gồm:
- Một số dịch vụ nghiên cứu, ví dụ, nghiên cứu kinh doanh (Nhóm 35), nghiên cứu marketing (Nhóm 35), nghiên cứu tài chính (Nhóm 36), nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục (Nhóm 41), nghiên cứu phả hệ (Nhóm 45), nghiên cứu pháp lý (Nhóm 45);
- Quản lý tập tin dữ liệu máy tính (Nhóm 35);
- Dịch vụ đánh giá tài chính (Nhóm 36);
- Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa phần cứng máy tính (Nhóm 37);
- Khai thác mỏ, khoan dầu và khí (Nhóm 37);
- Dịch vụ kỹ thuật âm thanh;
- Một số dịch vụ thiết kế, ví dụ, thiết kế cảnh quan;
- Dịch vụ y tế và thú y (Nhóm 44);
- Dịch vụ pháp lý (Nhóm 45).

Class Heading  
Medical services; veterinary services; hygienic and beauty care for human beings or animals; agriculture, aquaculture, horticulture and forestry services
Explanatory Note  
Class 44 includes mainly medical care, including alternative medicine, hygienic and beauty care given by persons or establishments to human beings and animals, as well as services relating to the fields of agriculture, aquaculture, horticulture and forestry.
This Class includes, in particular:

    •  hospital services
    •  telemedicine services
    •  dentistry, optometry and mental health services
    •  medical clinic services and medical analysis services for diagnostic and treatment purposes provided by medical laboratories, such as x-ray examinations and taking of blood samples
    •  therapy services, for example, physiotherapy and speech therapy
    •  pharmacy advice and preparation of prescriptions by pharmacists
    •  blood bank and human tissue bank services
    •  convalescent home and rest home services
    •  dietary and nutritional advice
    •  health spa services
    •  artificial insemination and in vitro fertilization services
    •  animal breeding
    •  animal grooming
    •  body piercing and tattooing
    •  services relating to gardening, for example, plant nursery services, landscape design, landscape gardening, lawn care
    •  services relating to floral art, for example, flower arranging, wreath making
    •  weed killing, vermin and pest control for agriculture, aquaculture, horticulture and forestry
This Class does not include, in particular:

    •  rental of pastures (Cl. 36)
    •  installation and repair services for irrigation devices (Cl. 37)
    •  vermin and pest control, other than for agriculture, aquaculture, horticulture and forestry (Cl. 37)
    •  ambulance transport (Cl. 39)
    •  slaughtering of animals, taxidermy (Cl. 40)
    •  timber felling and processing (Cl. 40)
    •  animal training services (Cl. 41)
    •  health clubs for physical exercise (Cl. 41)
    •  scientific research services for medical purposes (Cl. 42)
    •  boarding for animals (Cl. 43)
    •  retirement homes (Cl. 43)
    •  funerary undertaking (Cl. 45)

NHÓM 44.
Dịch vụ y tế; Dịch vụ thú y; Chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động vật; Dịch vụ nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp.

CHÚ THÍCH: Nhóm 44 chủ yếu bao gồm chăm sóc y tế, bao gồm cả liệu pháp thay thế chăm sóc vệ sinh và chăm sóc sắc đẹp cho người và động vật do các cá nhân hoặc tổ chức thực hiện; cũng như các dịch vụ liên quan đến các lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm vườn và lâm nghiệp.
Nhóm 44 đặc biệt gồm cả:
- Dịch vụ bệnh viện;
- Dịch vụ y tế từ xa;
- Dịch vụ nha khoa, nhãn khoa và sức khỏe tâm thần;
- Dịch vụ phòng khám y tế và dịch vụ phân tích y tế cho mục đích chẩn đoán và điều trị được cung cấp bởi các phòng thí nghiệm y tế, như xét nghiệm X quang và lấy mẫu máu;
- Dịch vụ trị liệu, ví dụ, vật lý trị liệu và trị liệu ngôn ngữ;
- Tư vấn về dược phẩm và dịch vụ dược sỹ pha chế thuốc theo đơn;
- Dịch vụ ngân hàng máu và ngân hàng mô người;
- Dịch vụ nhà nghỉ dưỡng bệnh và dịch vụ nhà chăm sóc người cao tuổi/người dưỡng bệnh;
- Tư vấn chế độ ăn kiêng và dinh dưỡng;
- Dịch vụ spa chăm sóc sức khỏe;
- Dịch vụ thụ tinh nhân tạo và dịch vụ thụ tinh trong ống nghiệm;
- Chăn nuôi động vật;
- Chải lông cho động vật;
- Bấm lỗ khuyên trên cơ thể và xăm hình;
- Các dịch vụ liên quan đến làm vườn, ví dụ, dịch vụ chăm sóc vườn ươm cây, thiết kế cảnh quan, làm vườn hoa cây cảnh, chăm sóc bãi cỏ;
- Các dịch vụ liên quan đến nghệ thuật hoa, ví dụ, cắm hoa, làm vòng hoa;
- Diệt cỏ, kiểm soát động vật có hại và dịch hại trong nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm vườn và lâm nghiệp.
Nhóm 44 đặc biệt không bao gồm:
- Cho thuê đồng cỏ chăn thả gia súc (Nhóm 36);
- Dịch vụ lắp đặt và sửa chữa thiết bị tưới (Nhóm 37);
- Kiểm soát động vật có hại và dịch hại, trừ dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nghề làm vườn và lâm nghiệp (Nhóm 37);
- Vận chuyển bằng xe cấp cứu (Nhóm 39);
- Giết mổ động vật, nhồi da động vật (Nhóm 40);
- Đốn gỗ và xử lý/chế biến gỗ (Nhóm 40);
- Dịch vụ huấn luyện động vật (Nhóm 41);
- Câu lạc bộ sức khoẻ để tập luyện thể chất (Nhóm 41);
- Dịch vụ nghiên cứu khoa học cho mục đích y học (Nhóm 42);
- Cung cấp nơi nhốt giữ động vật (Nhóm 43);
- Dịch vụ nhà nghỉ cho người hưu trí (Nhóm 43);
- Dịch vụ tang lễ (Nhóm 45).
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